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LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
Để từng bước hoàn thiện giáo trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới. Cục Đường thủy  nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn “Giáo trình bổ túc cấp GCNKNCM         thuyền trưởng hạng tư” với các nội dung:
1. An toàn cơ bản và sơ cứu.
2. Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
3. Điều động tàu và thực hành điều động tàu.
4. Nghiệp vụ thuyền trưởng.
Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.
Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để hoàn thiện nội dung giáo trình đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đối với công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
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Phần 1. AN TOÀN CƠ BẢN VÀ SƠ CỨU

Chương 1: MỘT SỐ QUY ĐỊNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

1.1.Trách nhiệm của người sử dụng lao động của các doanh nghiệp

1.1.1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động


Theo điều 13 chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995của chính phủ quy định người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau:


- Hàng năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động.


- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo qui định của Nhà nước.


- Cử người giám sát thực hiện các quy định nội dung, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp phối hợp công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh sinh viên.


- Xây dựng nội quy, quy trình lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy móc thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nàh nước.  


- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, qui đinh biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.


- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ qui định.


- Chấp hành nghiêm chỉnh qui định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với sở lao động thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.

1.1.2. Quyền của người sử dụng lao động


Theo điều 14 chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995của chính phủ quy định người sử dụng lao động có các quyền sau:

- Buộc người lao động phải tuân thủ các qui định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.


- Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người qui phạm trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.


- Khiếu lại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết đinh của thanh tra vầ về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đó.

1.2.Trách  nhiệm của người lao động

1.2.1. Nghĩa vụ của người lao động


Theo điều 15 chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995của chính phủ quy định nghĩa vụ của  người lao động:


- Chấp hành những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.


- Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo về cá nhân đã được trang bị cấp phát, nếu làm mất hoặc hư hỏng không có lý do chính đáng thì phải bồi thường.


- Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm. Tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.

1.2.2.Quyền của người lao động


Theo điều 16 chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995của chính phủ quy định quyền của người lao động:


- Yêu cầu người sử dụng lao độngđảm bảo điều kiện làm việc an toàn vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động, trang bị và cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.


- Từ chối làm công việc hoặc từ bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động, đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ của mình, phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, từ chối quay trở lại nơi làm việc nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục.


- Khiếu nại tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng, thoả ước lao động.

1.3.Quy định an toàn lao động trong ngành giao thông ĐTNĐ.

1.3.1. Đối với thuyền viên và người lái phương tiện


- Đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm.


- Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện.

1.3.2. Đối với phương tiện


- Đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.


- Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kẻ hoặc gắn số đăng ký.


- Trong quá trình hoạt động không được chở quá số người theo quy định của tàu nếu là tàu chở khách, không quá trọng tải nếu là tàu chở hàng.

Chương 2: AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN TÀU

2.1. An toàn lao động khi lên xuống tàu


- Tàu đỗ trong bến phải được buộc dây chắc chắn lên bờ, bắc cầu lên xuống phải có tay vịn để hành khách và thuyền viên đi lại.


- Cầu lên xuống không được quá dốc, dây buộc liên kết tàu với cầu phải chắc chắn để không bị trượt khỏi cầu. 


- Khi đi từ tàu này sang tàu khác cần phải chú ý khoảng cách giữa hai phương tiện, không được nhảy từ tàu này sang tàu khác khi hai phương tiện đang dang ra vì rất nguy hiểm dễ bị rơi xuống khe giữa hai phương tiện.


- Đối với tàu lớn, cầu lên xuống phải có lưới bảo hiểm đề phòng người ngã, rơi xuống nước.


- Tránh đi dây dép có độ ma sát kém.

- Cầu tàu, khu vực boong tàu và hành lang đi lại không có chướng ngại vật hoặc dầu mỡ.

2.2. An toàn lao động khi làm dây (trong trường hợp tàu ra, vào bến)

- Dây buộc tàu phải được cuộn tròn theo chiều kim đồng hồ tránh rối dây.


- Trường hợp tàu gần cầu có thể trực tiếp cầm đầu dây lên bờ mắc vào cọc bích, đầu dây còn lại buộc về tàu, khi buộc vào cọc bích tàu chú ý quấn nhiều vòng vào thân bích chịu lực rồi mới khoá dây, tránh khoá sai sẽ không cởi được khi dây căng.


- Nếu tàu ở xa cầu, phải dùng dây ném (dây ném nhỏ nhẹ buộc vào quả ném), dây ném cuộn theo chiều kim đồng hồ. Trên bờ phải có người bắt dây ném, khi đã bắt được dây ném, nhanh chóng buộc đầu dây lên bờ vào đầu dây ném để người trên bờ kéo khuyết dây lên bờ mắc cọc bích.


- Trong trường hợp tàu đã buộc dây lên bờ lúc nước cạn, lúc nước lớn thì tàu với cầu sẽ có khoảng cách lớn, muốn cho tàu sát vào bờ ta phải tháo hẳn dây buộc kéo tàu sát vào bờ (nếu tàu to ta phải dùng máy tời) và cô dây lại, không được để nguyên mối dây buộc cũ, kéo dây sát tàu và quấn dây thừa đè lên mối buộc cũ.


- Thao tác buộc dây cọc bích đôi phải quấn dây thuận theo chiều hình số 8 từ 3 đến 4 lượt sau đó mới khoá dây. Tránh khoá dây sai khi dây chịu lực sẽ không tháo được.


- Trường hợp làm dây cáp, thuyền viên phải sử dụng găng tay để làm dây, khi buộc dây cần chú ý găng tay bị dắt vào mối dây.

2.3. An toàn lao động khi trục tời neo


- Kiểm tra hệ thống tời neo:

+ Kiểm tra bánh răng chuyển động.


+ Kiểm tra vòng trám, bộ ly hợp, xích neo, bộ hãm lỉn.


- Kiểm tra hoạt động của máy tời trước khi đưa vào sử dụng.


- Người đứng máy tời phải đứng mặt quay về máy tời.


- Khi quay máy tời phải chý ý tới chiều quay của trống tời để cuốn dây đúng cách.


- Trong trường hợp thấy không an toàn thì phải ngừng hoạt động máy tời để kiểm tra và xử lý.


- Khi máy tời thôi không làm việc thì kiểm tra lại bộ ly hợp, bộ hãm lỉn đã được an toàn chưa, phải thường xuyên bôi dầu mỡ cho máy tời theo định kỳ.

2.4. An toàn lao động khi đệm va


- Khi thao tác dệm va chú ý kiểm tra đệm có đảm bảo an toàn cho người đứng đệm.


- Đệm phải có dây buộc dài từ 3m đến 5 m.


- Người đứng đệm va phải đứng cách mép boong khoảng cách an toàn.


- Không được đứng đệm va ngoài lan can của tàu.


- Khi làm xong công việc đệm va ta buộc đệm vào lan can của tàu.

Chương 3: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, CỨU SINH, CỨU THỦNG

3.1. Phòng chống cháy nổ

3.1.1.Nguyên nhân gây cháy

Cháy là sự kết hợp ba yếu tố nguồn lửa, vật cháy và oxy.

Trên tàu có rất nhiều nguồn gây cháy:


- Phần lớn hàng hoá và hầu như tất cả các loại hàng tạp hoá chở trên tàu là vật liệu dễ cháy hoặc được đóng gói trong những bao bì, vỏ đựng làm bằng các vật liệu dễ cháy. Bàn ghế gỗ, sàn bằng gỗ…


- Những máy móc, thiết bị thiết sót về kỹ thuật gây tia lửa điện hoặc tạo ra nguồn nhiệt lớn.


- Thiếu sót của thuyền viên, hành khách không nghiêm chỉnh tuân theo những quy tắc phòng cháy.


Cháy không những là một tai hoạ lớn gây tổn thất hàng hoá mà còn nguy hiểm đến tính mạng con người và phá hoại toàn bộ con tàu. Chúng ta cần phải cảnh giác để phát hiện kịp thời, tách rời các yếu tố gây cháy và dập lửa nhanh chóng.
3.1.2.Trang thiết bị chữa cháy

Để dập lửa được nhanh chóng và thuận lợi, trên tàu thuỷ đều trang bị các dụng cụ và hệ thống dập lửa từ thô sơ đến hiện đại, từ những dụng cụ thao tác bằng tay cho tới hệ thống thiết bị tự động.
3.1.2.1.Dụng cụ chữa cháy


Những dụng cụ thô sơ hiện vẫn được dùng rộng rãi trên các tàu:


- Cát: trên boong, nơi gần kho sơn, kho vật liệu, gần két nhiên liệu lỏng (Dầu đốt ) thường bố trí một hoặc nhiều thùng cát. Thùng cát sơn đỏ có kẻ chữ ‘cát chữa cháy’ bằng sơn trắng, có dung tích 0,15 m3 đến 0,25m3.

- Câu liêm, xà beng, rìu: những dụng cụ này được đặt trên giá hoặc treo trên tường, bố trí trong hành lang, trên boong chính, ở những nơi dễ tới và dễ lấy, sơn màu đỏ, làm thép cứng. 


- Xô: xô làm bằng sắt mạ kẽm, giống như xô thường nhưng sơn màu đỏ, trên thân kẻ chữ ‘xô chữa cháy’ bằng sơn trắng. 


- Thảm: dùng thảm hoặc vải bạt ngấm nước làm thảm chữa cháy, hiện nay phổ biến dùng chăn amiăng, có kích thước 1,5m x 2,0 m hoặc 2,0m x 2,5 m. Thảm dùng để phủ kín ngọn lửa của những đám cháy nhỏ.

3.1.2.2.Các loại bình chữa cháy


Bình chữa cháy thường dùng trên tàu phần lớn là các loại bình bọt, bình CO2 và bình bột.

a) Bình bọt  


 Cấu tạo: 


Bình bọt loại nhỏ có dung tích 8 lít, làm bằng thép cứng, chịu được áp lực lớn (áp suất vỏ bình là 20kg/cm2), có  tay cầm ở vỏ bình. Trong bình đựng dung dịch kiềm (NaHCO3), ngâm trong dung dịch kiềm là một ống thuỷ tinh hoặc chất dẻo đựng dung dịch axít (H2SO4). Nắp nối liền với cần mỏ vịt bằng một đòn nhỏ. Trên bình có vòi phun, miệng vòi phun được bịt bằng một màng giấy mỏng ngâm dầu hoặc màng chất dẻo. 
[image: image19.emf]
Khi không làm việc, phải đặt bình thẳng đứng trên giá hoặc trên tường, cần mỏ vịt ở tư thế nằm ngang.


+ Khi sử dụng bình thì lấy bình ra khỏi giá rồi lật ngược mỏ vịt, miệng ống axít mở ra. Tiếp theo tay phải nắm tay cầm trên, tay trái nắm tay cầm dưới, lật ngược bình, dung dịch kiềm và dung dịch axít sẽ trộn lẫn với nhau sinh ra bọt và hơi CO2. Bọt nặng lắng ở phía dưới bình, hơi CO2 nhẹ hơn nhưng có áp lực chiếm thể tích ở phí trên bình. Hơi CO2 ép bọt phun ra ngoài qua vòi phun thành tia dài từ 7 – 8 m, bình phun trong khoảng thời gian 60 – 65 giây.


b) Bình CO2


* Cấu tạo: 


Bình có vỏ làm bằng thép cứng, chịu được áp lực lớn, dung tích bình có 2l, 5l và 8l. Phía trên bình có van xả bảo hiểm, đó là một miếng đồng mỏng, khi áp lực trong bình lớn hơn 150 – 170 Kg/cm2, miếng đồng sẽ bị ép thủng, hơi CO2 bay ra ngoài để tránh vỡ bình. Có núm xoay để mở van CO2, ống dẫn và vòi phun CO2 . Trong bình có ống xi phông đi từ  van tới đáy bình. Trong bình đựng CO2 nén ở thể lỏng.
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                                                        Bình CO2
* Cách sử dụng: 


Khi sử dụng mang bình ra chỗ đang cháy đặt bình thẳng đứng, hướng vòi phun vào ngọn lửa, vặn núm xoay ngược chiều kim đồng hồ, van sễ được mở, do sức ép của hơi CO2 rất mạnh ở phần trên trong bình, CO2 lỏng sẽ bị đẩy qua ống xi phông,  ống dẫn và vòi phun. Sau khi qua vòi phun ra ngoài CO2 bị dãn nở rất nhanh, nhiệt độ giảm nhanh chóng xuống tới – 780C. Nếu nhiệt độ khí trời thấp hơn 310C, thì khoảng 25% hơi CO2 sẽ ngưng tụ thành một đám bụi tuyết trước vòi phun. Trong khi sử dụng nếu muốn bình ngừng hoạt động thì đóng van chặt lại.

c) Bình bột: 

*Cấu tạo: 

Bình này gồm có một bình đựng không khí nén, trên có cò bóp để mở van. Bình được thông với một bình khác đựng chất bột Na2CO3, trộn lẫn một ít cát mịn để tránh hiện tượng dính kết và vón hòn.
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        Bình bột

*Cách sử dụng :

Khi sử dụng mang bình ra nơi bị cháy, hướng vòi phun vào ngọn lửa, tháo chốt, bóp cò để mở van, không khí nén trong bình sẽ thổi bột qua vòi phun đập vào ngọn lửa. Bột Na2CO3 gặp lửa sẽ bị phân giải ra hơi CO2, ngăn không cho ôxy trong không khí tiếp xúc với đám cháy.

3.1.3.Tổ chức phòng cháy và chữa cháy trên tàu

3.1.3.1.Tổ chức và phân công chữa cháy


Công tác phòng cháy và chữa cháy được đặc biệt coi trọng trên các tàu. Công tác tổ chức phòng ngừa và chữa cháy về chi tiết trên mỗi tàu có thể khác nhau nhưng sự phân công trách nhiệm thuyền viên thì giống nhau


- Thuyền trưởng là người chịu trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của con tàu. Thuyền trưởng là người lãnh đạo cao nhất mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của tàu.


- Thuyền phó giúp việc cho thuyền trưởng có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc thuyền viên phòng cháy cho tàu. Thường xuyên tổ chức báo động tập dượt và chữa cháy cho tàu. Thuyền phó trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường.


- Thuyền phó hai chịu trách nhiệm kiểm tra hệ thống thông tin tín hiệu chữa cháy.


- Thuyền phó ba chịu trách nhiệm kiểm tra trạng thái kỹ thuật, sự bố trí của thiết bị và dụng cục chữa cháy. 


- Máy trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo các thiết bị động lực trong buồng máy của hệ thống chữa cháy hoạt động trong bất cứ trường hợp nào khi cần. Khi trong buồng máy bị cháy thì máy trưởng trực tiếp chỉ huy dập lửa theo lệnh của thuyền trưởng.


- Thuỷ thủ trưởng cần am hiểu, biết làm thành thạo và chính xác các động tác chữa cháy giúp thuyền phó ba kiểm tra các thiết bị và dụng cụ chữa cháy, huấn luyện động tác chữa cháy cho thuỷ thủ.


- Tất cả các thuyền viên khác trên tàu phải nắm được sự hoạt động của các dụng cụ và thiết bị chữa cháy, phương pháp chữa cháy trong những tình huống khác nhau, phải hoàn thành nhiệm vụ của bản thân đã được ghi trong bản phân công chữa cháy trên tàu.


Nội dung bảng phân công chữa cháy như sau:


- Quy định tín hiệu chữa cháy và dụng cụ để phát ra tín hiệu đó.


- Đánh số báo danh cho từng thuyền viên trên tàu.


- Địa điểm tập hợp thuyền viên trong những tình huống khác nhau.


- Nội dung công tác và trách nhiệm của từng thuyền viên. (ghi rõ ai làm nhiệm vụ gì, làm ở đâu và sử dụng dụng cụ chữa cháy nào).


Trong bảng phân công này còn vẽ toàn bộ sơ đồ địa điểm bố trí dụng cụ và thiết bị chữa cháy của tàu, địa điểm tập kết thuyền viên cho từng trường hợp (ở mũi, lái, trên boong…).

3.1.3.2. Các biện pháp phòng và chữa cháy

a)Biện pháp chữa cháy


Khi có đám cháy, trước hết phải quan sát, xác định vị trí và kích thước của đám cháy, đặc điểm của vật bị cháy, để tổ chức công tác dập lửa được hợp lý và sử dụng thiết bị dập lửa được chính xác.

Khi phát hiện có đám cháy, sĩ quan trực ban lập tức phát tín hiệu chữa cháy, tất cả thuyền viên nhanh chóng về vị trí công tác của mình và làm nhiệm vụ đã được quy định trong bảng phân công chữa cháy.

Tìm kiếm người bị nạn trong khu vực cháy để tìm cách đưa ra ngoài khu vực nguy hiểm.


b) Biện pháp phòng cháy


Phòng cháy là một biện pháp rất cần thiết và tích cực để ngăn chặn không cho nạn cháy xẩy ra trên tàu. Tất cả thuyền viên và những nhân viên khác có mặt trên tàu đều phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc quy định phòng cháy của tàu đề ra.


Tuỳ theo đặc điểm kỹ thuật của tàu, loại tàu và nhiệm vụ vận tải của tàu (tàu hang, tàu khách, tàu dầu), các quy định về phòng cháy cụ thể trên các loại tàu có khác nhau nhưng đều chung những đặc điểm sau:


- Thường xuyên tổ chức báo động, tập dượt công tác chữa cháy trên tàu hàng ít nhất mỗi tháng một lần, trên tàu khách mỗi chuyến đi một lần để khách đi tàu không bỡ ngỡ khi có cháy.


- Cấm hút thuốc lá trong các hầm hàng, trên boong khi đang bốc xếp hoặc có hàng dễ nổ dễ cháy. Nghiêm cấm ném đầu thuốc lá và diêm đã bật trên mặt boong và các phòng khác trên tàu. Miệng ống thông gió phải bịt kín lưới sắt để tránh trường hợp tàn lửa bị gió thổi đưa xuống hầm hàng.


- Trên tàu dầu và trong buồng máy tàu chỉ được đi giầy có đế mềm, cấm đi giầy đinh, chỉ được phép hút thuốc ở những nơi quy định.


- Kho sơn, hầm chở than, hầm chở dầu phải thông gió tốt. Ở những nơi này không được dùng ngọn đèn có lửa mà chỉ được dùng đèn pin chiếu sáng.


- Dây điện phải có vỏ bọc cách điện tốt. Nếu dây điện đi qua hầm hàng thì phải cho dây chui trong ống, ngoài ống có hộp bảo vệ, những tiếp điểm gây tia lửa điện phải bọc kín.


- Nếu thấy mùi khói, khét ở hầm hàng, lỗ thông gió hoặc bất kỳ một nơi nào khác phải báo ngay cho sĩ quan trực ban để kịp thời xử lý.

- Không dùng giấy và vải bọc vào bóng đèn để làm chao đèn.


- Không tích tụ giấy vụn, giẻ rách và giẻ lau máy có ngấm dầu đốt vào một đống lâu ngày phòng hiện tượng tự nóng, tự cháy.


- Nghiêm chỉnh chấp hành những quy điịnh phòng cháy của cảng, xưởng sửa chữa khi tàu vào cảng hoặc trên ụ đà sửa chữa.

3.2. Phương pháp cứu sinh


Trên tất cả các tàu thuỷ đều được trang bị dụng cụ cứu sinh, dùng để cấp cứu hành khách và thuyền viên trong trường hợp tai nạn phải bỏ tàu hoặc để cứu người ngã xuống nước.


Có thể chia các loại thiết bị cứu sinh trên tàu ra làm hai loại:


- Thiết bị cứu sinh dùng cho tập thể (canô, bè).

- Thiết bị cứu sinh dùng cho cá nhân (phao tròn, phao áo).

Theo quy ước quốc tế về an toàn sinh mạng, tất cả thuỷ thủ đều phải trang bị các thiết bị cứu sinh phù hợp với loại tàu, tính chất tàu, phạm vi hoạt động của tàu và điều kiện khí hậu khu vực...

3.2.1. Ca nô cứu sinh


Canô cứu sinh trên tàu bao gồm canô và giá đỡ. Thiết bị này phải có khả năng đưa được canô trong đó có tổ công tác (ít nhất là 05 thuỷ thủ) nghiêng ra ngoài mạn tàu, sau đó thả canô với toàn bộ số lượng thuyền viên định mức, cộng với toàn bộ trang bị trong canô xuống nước an toàn khi tàu bị nghiêng ngang 150 và nghiêng dọc 100. Toàn bộ quá trình hoạt động như trên đối với giá đỡ kiểu trượt không lâu quá 8 phút, đối với giá đỡ kiểu xoay không lâu quá 12 phút, đối với tàu khách không lâu quá 30 phút. 

3.2.2. Sử dụng canô cứu sinh


a) Chèo canô


Chèo canô là một việc rất mệt, nhưng nếu chèo chính xác thì sẽ được lâu và không cảm thấy mệt mỏi. Do đó mỗi thuyền viên đều phải luyện tập để chèo được chính xác. 


Những mái chèo dài được bố trí ở phần giữa canô, những mái chèo ngắn hơn được bố trí ở mũi và lái. Đánh số thứ tự mái chèo, lỗ cọc chèo và vị trí ngồi chèo để phân bố mái chèo vào vị trí được nhanh chóng và chính xác. 


Mái chèo khi không sử dụng được xếp ở phần giữa canô dọc theo hai mạn, mặt mái chèo để xuôi về phía lái. Vị trí ngồi được đánh theo thứ tự như sau: từ mũi về lái canô mạn phải mang số lẻ (1,3,5…) mạn trái mang số chẵn (2,4,6…).


b) Bảo quản canô cứu sinh


Thường xuyên giữ cho canô sạch sẽ, lau chùi sạch bụi, nếu bẩn thì dùng nước xà phòng để rửa. Khỏang 2-3 năm sơn lại một lần, cạo sạch lớp sơn cũ sơn lại lớp sơn mới.


Trong canô luôn có nước ngọt dự trữ, phải thường xuyên kiểm tra số nước ngọt này và cứ mỗi tháng thay một lần. Mỗi tháng kiểm tra lại lương khô ít nhất một lần nếu có hiện tượng mốc hoặc biến chất thì phải thay.


Phải bảo quản sao cho toàn bộ hệ thống thiết bị canô cứu sinh luôn luôn ở trạng thái sử dụng được ngay và sử dụng tốt trong mọi tình huống.
3.2.4.Những trang thiết bị cứu sinh khác

a.Phao tròn


Loại này dùng cho cá nhân, hình tròn, đường kính khoảng 0,8m, làm bằng vải bạt kín nước, bên trong nhét gỗ bấc hoặc chất dẻo xốp. Xung quanh phao có buộc dây để cầm, sơn màu trắngđỏ có viết tên tàu và cảng bằng sơn màu đen.


Một nửa số phao tròn trên tàu được trang bị thắp đèn sáng tự động, buộc dây đèn này vào phao tròn bằng một đoạn dây dài 1,5m. Đèn có thể sáng liên tục 45 phút. Một số phao tròn có buộc dây kèm theo một ống tạo khí tự động. Sau khi ống rơi xuống nước sẽ cho khói màu da cam trong 15 phút, ở khoảng cách 02 km nhìn rõ, lấy ra được bất cứ lúc nào, khi tàu chìm có thể tự thoát ra khỏi giá đỡ.

	
[image: image3]
    Phao tròn xốp
	[image: image4.jpg]



Phao tròn nhựa có băng phản quang


 b. Phao áo

Loại này giống như một chiếc áo cộc, dùng cho cá nhân làm bằng gỗ bấc, xốp ngoài bọc vải kín nước màu da cam. Loại này có sức nổi tốt và cho người ở tư thế thở tốt, thậm trí cả ở trạng thái bất tỉnh. Trong túi pháo áo để sẵn một còi, một pin thắp sáng, một bóng đèn nhỏ. 
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3.3. Phương pháp cứu thủng

3.3.1. Nguyên nhân thủng tàu và những biện pháp phát hiện lỗ thủng

a. Nguyên nhân thủng tàu


Thủng tàu là do nhiều nguyên nhân, trong đó đâm va là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vỏ tàu có thể bị thủng do mắc cạn đâm vào đá ngầm, do hai tàu đâm nhau hoặc va vào cầu cảng. 

b. Những biện pháp chủ yếu để phát hiện tàu thủng như sau:

- Khi tàu đậu phải đo nước mỗi ngày hai lần, khi tàu chạy mỗi ca phải đo nước một lần, ghi kết quả đo vào nhật ký. Dùng một thanh gỗ vạch làm thước. Trước khi đo bôi phấn vào thước để nhìn rõ vết nước sau khi đo. Đem so sánh kết quả đo nước ở các khoang, trong các lần đo khác nhau, sẽ phát hiện tàu có bị thủng hay không.


- Căn cứ vào tàu dằm mũi hay dằm lái, tàu nghiêng mạn phải hay mạn trái để phán đoán khoang nào của tàu bị thủng.


- Chý ý nghe tiếng nước chảy qua lỗ thủng, có thể phán đoán vị trí lỗ thủng.


- Theo kinh nghiệm nếu chạy tới nước vào nhanh thì thủng ở mũi, nước vào chậm thì thủng ở mạn hoặc ở lái tàu. Nếu chạy ngang gió, nước vào nhiều thì thủng ở mạn ăn gió (trên gió), nước vào ít thì thủng ở mạn dưới gió.


- Nếu thời tiết tốt, nước đứng, ta có thể dùng mùn cưa, trấu, cám rắc ngoài mạn tàu, sau đó quan sát trong khoang, nếu thấy cám, trấu, mùn cưa bị hút lọt vào trong khoang tại đâu thì lỗ thủng ở đó. Trường hợp nếu thấy có nước xoáy nước tròn trên mặt nước, ngoài mạn tàu thì cũng xác định được vị trí lỗ thủng tại gần khu vực đó.


- Nếu tàu chở hàng bao, hàng rời thì ở khoang nào thủng nước tràn vào sẽ đẩy bọt khí sủi lên trong khoang hàng, tại đó ta cũng biết được lỗ thủng.


- Nếu là thủng  rạn nứt, thì ta có dùng phấn trắng miết bên trong vỏ tàu và những nơi nghi ngờ, nếu thấy phấn bị ướt thì vỏ tàu bị rạn nứt ở đó.


- Dùng vợt chuyên dụng có cán dài chia mét. Mặt vượt có khung khâu bằng lớp lưới hoặc vải bạt không thấm nước. Dùng vượt này rà sát vỏ tàu từ phía ngoài nếu thấy nước hút ép mặt vợt vào vỏ tàu tại đâu thì lỗ thủng tại đó.


- Cho thợ lặn xuống kiểm tra.

3.3.2.Phương pháp cứu thủng[image: image27.png]ay Xuong Ho
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a. Sử dụng nêm và nút gỗ

	Nêm và nút gỗ có nhiều loại khác nhau dùng để bịt các khe hở và vết nứt của vỏ tàu.

Nếu lỗ thủng lớn thì dùng nút to, trước khi đóng nút lấy vải bạt hoặc sợi gai ngâm dầu quấn vào nút, làm đệm để đóng chặt.
	


b.  Sử dụng bu lông chuyên dụng


Bu lông chuyên dụng có nhiều kiểu, có loại thẳng, loại cong. 


Khi vỏ tàu thủng một lỗ tròn ta lấy mảnh gỗ có đường kính lớn hơn miệng lỗ thủng một chút để làm nắp, giữa các mảnh gỗ dùi một lỗ xỏ vừa bu lông. Đưa đầu có ngạnh tì vào mạn ngoại của tàu. Bên trong mạn, xung quanh lỗ thủng đệm bằng bạt, xỏ lỗ giữa nắp gỗ vào bulông để nắp gỗ đè chặt vào đệm. Nếu bulông còn dài thì lấy miếng gỗ dầy làm đệm, đệm vào giữa nắp gỗ và đai ốc, xoáy chặt đai ốc để nắp gỗ ép mạnh vào đệm, nước không rò rỉ vào tàu được.
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Các loại bu lông
- Trường hợp bắt từ trong ra: nếu tấm tôn có thể lọt qua được lỗ thủng thì ta tháo ê cu (tai hồng) ra khỏi thân bu lông, sau đó lắp tấm tôn, đệm cao su vào thân vít, kéo song song với thân bu lông, lựa chiều dài của lỗ thủng để đưa chiều nhỏ của tấm tôn và đệm cao su sao cho trùng khít lên lỗ thủng. Khi đã lọt qua lỗ thủng, xoay tấm tôn và đệm cao su sao cho trùng khít lên lỗ thủng, lắp đệm hình phễu phía trong, rồi xiết ê cu chặt lại.
	1. Vỏ tàu

2. Bulông

3. Đệm gỗ

4. Đệm kín nước


	[image: image29.jpg]



Bịt lỗ thủng bằng bulông cong


4. Thực hành an toàn và sơ cứu

4.1. Hô hấp nhân tạo


Đây là kỹ thuật hỗ trợ khẩn cấp để giúp nạn nhân thoát khỏi tình trạng ngừng thở và ngừng tuần hoàn. Thông thường, trong không khí có nồng độ oxy khoảng 21% rất cần thiết cho sự sống của mọi tế bào cơ bào.


a) Hô hấp kiểu Miệng – Miệng

	       + Giữ cho nạn nhân nằm ngửa.

       + Để gùi bàn tay kia vào trán, ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp chặt hai cách mũi không để không khí thoát ra trong khi vẫn dùng lực đẩy lên trán cho cổ ngửa  hẳn ra sau.


	
[image: image8]

	      + Hít một hơi thật sâu, sau đó ngậm kín vào miện nạn nhân và thổi mạnh vào, bắt đầu thổi mạnh và nhanh cho nạn nhân 4 lần liền, chý ý quan sát lồng ngực nạn nhân nếu khi thổi vào lồng ngực nạn nhân phồng lên và khi thổi xong lồng ngực xẹp xuống là việc hô hấp có kết quả.
	[image: image30.bmp]



+ Khi thổi xong một hơi ta để cho nạn nhân tự thở ra theo động tác tự nhiên, có thể kiểm tra hơi thở ra của nạn nhân qua cảm giác ở má.


+ Tiếp tục thổi cho nạn nhân đều đặn từ 15 – 20 lần trong phút.


b) Hô hấp kiểu miệng - mũi


Hô hấp kiểu này không được mở miệng nạn nhân 


+ Một tay giữ cho đầu nạn nhân ngửa  hẳn ra phía sau, còn tay kia nâng cằm nạn nhân lên để làm miệng nạn nhân kín lại.

	           + Sau đó lấy sức hít một hơi thật sâu, ngậm môi mình quanh mũi nạn nhân thổi mạnh và từ từ cho tới khi nạn nhân căng phòng lên, thổi lên tục 4 lần sau đó.

+ Tiếp tục thổi cho nạn nhân đều đặn từ 15 – 20 lần trong phút.


4.2. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực


Đây là kỹ thuật giúp cho nạn nhân bị trong trường tim ngừng đập. 

      + Tư thế của nạn nhân: phải đặt nạn nhân nằm trên sàn cứng, không nằm trên  giường có đệm.

      + Vị trí bóp tim: người bóp tim quỳ xuống bên cạnh nạn nhân và đặt cùi bàn tay phải trực tiếp lên 1/3 dưới xương ức của nạn nhân , tay trái đè lên mu bàn tay phải.

      + Người bóp tim giữ cho hai tay thẳng, dùng sức nặng của mình ấn lên hai cùi tay, sao cho xương ức lõm xuống 4 – 5 cm đối với người lớn, có như vậy xương ức mới nén được tới tim và kích thích tim đập trở lại. 

      + Bóp tim với tần số 60 lần/phút.
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* Trong trường hợp kết hợp vừa hô hấp vừa nhân tạo:

	      Cần phải có hai người cùng phối hợp cấp cứu, thì phân công một người phụ trách hô hấp nhân tạo, người còn lại phụ trách việc bóp tim, phải phối hợp nhịp nhàng 1 lần hô hấp với bóp tim 5 lần.
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4.3. Các trường hợp tai nạn thông thường trên tàu


* Chảy máu
          - Phương pháp thích hợp và đơn giản nhất là đặt một miếng gạc, vải trên vết thương và ép trực tiếp vào chỗ chảy máu bằng lòng bàn tay. 

	       + Không có gạc thì dùng vải, khi miếng vải đẫm máu thì  lót thêm miếng vải khác vào không nên bỏ miếng vải cũ ra để tránh việc phá huỷ quá trình đông máu.

      + Băng phải buộc lên trên lớp gạc củng cố cho thêm chặt.
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- Phương pháp đặt ga rô: trong trường hợp tổn thương gây chảy máu nhiều ở các chi mới có thể đặt ga rô được. Có thể làm ga rô bằng một miếng vải rộng, một băng tam giác, quần áo một mảnh ga xé ra, quấn một vòng quanh đoạn chi phía trên chỗ chay máu khoảng 2 – 3 cm, buộc hai đầu dây vải lại.

[image: image11]

*Gãy xương


- Xử trí ban đầu rất quan trọng vì không khéo có thể sẽ biến trường hợp gãy xương đơn giản thành gãy xương phức tạp, đầu nhọn của mảnh gãy làm tổn thương các tổ chức và chọc thủng gây ra chảy máu.


+ Phải giảm đau cho nạn nhân.


+ Cố định vết thương.
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	Gãy xương kín
	        Gãy xương hở


	           Gãy xương cẳng tay:

            +Cẳng tay có hai xương, khi gãy một xương thì còn lại một xương như một cái nẹp rất ít biến dạng.

            + Khi gãy ở gần cổ tay và gãy cả hai xương thì có nguy cơ biến dạng. Ta tiến hành cố định vết thương: một nẹp đặt phía trên khớp khuỷ trở xuống, một nẹp đặt phía dưới, dùng băng băng lại, chú ý nẹp phải đủ dài từ khớp khuỷ đến nửa bàn tay.
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        Gãy cổ tay và bàn tay:

          + Không nên xoa bóp hay nắn kéo mà cũng xử trí như gãy cánh tay nếu cổ tay bị gãy, bàn tay ở tư thế duỗi.

           + Bàn tay bị gãy thì phải đặt nẹp từ nửa cẳng tay tới đầu các ngón tay, nẹp phải độn kỹ càng, phải đặt một cuộn bông hoặc gạc ở dưới các ngón để giữ cho bàn tay ở vị trí khum.

4.4. Phương pháp vận chuyển nạn nhân
4.4.1. Nguyên tắc vận chuyển nạn nhân


Tốt nhất là chuyển nạn nhân bằn các phương tiện chuyên dụng của y tế: cáng, xe đẩy, xe cứu thương v.v… Nếu không có hỗ trợ chuyên môn và phương tiện chuyên dụng của y tế thì việc vận chuyển nạn nhân luôn luôn phải đảm bảo đúng kỹ thuật, nhanh chóng, an toàn cho cả nạn nhân và người vận chuyển.


1. Chỉ được vận chuyển nạn nhân sau khi đã được sơ cứu, chăm sóc ban đầu (trừ trường hợp hiện trường nguy hiểm thì ưu tiên di chuyển khẩn cấp nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm).

2. Chỉ chuyển nạn nhân khi đảm bào các yếu tố an toàn: Kiểm tra cac dụng cụ vận chuyển, đảm bảo số lượng và sức khỏe của ngườii vận chuyển, cố định nạn nhân chắc chắn để tránh tổn thương thêm cho nạn nhân.


3. Bình tĩnh cân nhắc ưu tiên theo tình trạng tổn thương của nạn nhân, tùy theo khoảng cách chuyển nạn nhân mà quyết định chọn phương pháp, kỹ thuật và phương tiện vận chuyển phù hợp nhất để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.


4. Việc vận chuyển được thực hiện đồng đều theo hiệu lệnh thống nhất của người chỉ huy.

5. Theo dõi nạn nhân thường xuyên khi vận chuyển, đảm bảo nạn nhân luôn ở tư thế an toàn nhất.
4.4.2.  Cách di chuyển nạn nhân

Chuyển nạn nhân hay người bị thương khỏi nơi bị nạn hay lên bờ là vấn đề hết sức quan trọng.
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Cách đưa nạn nhân trên tàu với hai người

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II
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MÔN HỌC 02: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ
Năm 2018
Phần 2. PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Chương1. QUI TẮC GIAO THÔNG VÀ TÍN HIỆU

CỦA PHƯƠNG TIỆN
1.1. Quy tắc giao thông

1.1.1. Chấp hành quy tắc giao thông đường thuỷ nội địa (Điều 36):

1. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi điều khiển phương tiện hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy tắc giao thông và báo hiệu đường thuỷ nội địa quy định tại Luật này.  


2. Thuyền trưởng tàu biển, tàu cá khi điều khiển tàu biển hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo báo hiệu đường thuỷ nội địa và quy tắc giao thông quy định đối với phương tiện có động cơ.  


3. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn để có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình; giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác; phải giảm tốc độ của phương tiện trong các trường hợp sau đây: 



a) Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng, phương tiện bị nạn, phương tiện chở hàng nguy hiểm.

b) Đi trong phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa.  


c) Đi gần đê, kè khi có nước lớn.


4. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm đang hành trình hoặc để phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng.

1.1.2. Hành trình trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế và nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, luồng hẹp, luồng bị hạn chế (Điều 37):


1. Khi hành trình trong điều kiện có sương mù, mưa to hoặc vì lý do khác mà tầm nhìn bị hạn chế, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện đồng thời phát âm hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này và phải có người cảnh giới ở những vị trí cần thiết trên phương tiện. Trường hợp không nhìn rõ đường thì phải neo đậu phương tiện, bố trí người cảnh giới và phát âm hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.


2. Khi phương tiện đi vào nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, luồng hẹp, luồng bị hạn chế thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện, phát tín hiệu nhiều lần theo quy định tại Điều 46 của Luật này và đi sát về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện qua khỏi nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, luồng hẹp, luồng bị hạn chế.

1.1.3. Quyền ưu tiên của phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt (Điều 38):

1. Những phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt sau đây được ưu tiên đi trước khi qua âu tàu, cống, đập, cầu không mở thường xuyên, nơi có điều tiết giao thông, luồng giao nhau, luồng cong gấp, theo thứ tự sau đây:


a) Phương tiện chữa cháy.

b) Phương tiện cứu nạn.

c) Phương tiện hộ đê.

d) Phương tiện của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp.

đ) Phương tiện, đoàn phương tiện có công an hộ tống hoặc dẫn đường.


2. Phương tiện quy định tại khoản 1 Điều này phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định tại Điều 46 của Luật này.


3. Thuyền trưởng, người lái phương tiện của phương tiện không quy định tại khoản 1 Điều này khi thấy tín hiệu của phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt phải giảm tốc độ phương tiện của mình, đi sát về một phía luồng để nhường đường.

1.1.4. Phương tiện tránh nhau khi đi đối hướng nhau (Điều 39):

1. Khi hai phương tiện đi đối hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:


a) Phương tiện đi ngược nước phải tránh và nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước. Trường hợp nước đứng, phương tiện nào phát tín hiệu xin đường trước thì phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

b) Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ, phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn hơn, phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

c) Mọi phương tiện phải tránh bè và tránh phương tiện có tín hiệu mất chủ động, phương tiện bị nạn, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng. 


2. Khi tránh nhau, phương tiện được nhường đường phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định tại Điều 46 của Luật này và đi về phía luồng đã báo, phương tiện kia phải tránh và nhường đường. 

1.1.5. Phương tiện tránh nhau khi đi cắt hướng nhau (Điều 40)


Khi hai phương tiện đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:


1. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ.

2. Mọi phương tiện phải tránh bè.

3. Phương tiện có động cơ nào nhìn thấy phương tiện có động cơ khác bên mạn phải của mình thì phải tránh và nhường đường cho phương tiện đó.  

1.1.6. Thuyền buồm tránh nhau (Điều 41)


1. Phương tiện khi di chuyển bằng buồm tránh nhau theo nguyên tắc sau đây:


a) Thuyền đi thuận gió tránh thuyền đi ngược gió.

b) Thuyền được gió mạn trái tránh thuyền được gió mạn phải.

c) Thuyền đi trên gió tránh thuyền đi dưới gió.


2. Phương tiện thô sơ khác phải tránh thuyền buồm.

1.1.7. Phương tiện vượt nhau (Điều 42)


1. Phương tiện vượt nhau thực hiện theo nguyên tắc sau đây:


a) Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu một tiếng dài, lặp lại nhiều lần.

b) Phương tiện bị vượt, khi nghe thấy âm hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn  phải giảm tốc độ và phát âm hiệu điều động theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này và đi về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện xin vượt đã vượt qua; nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu 5 tiếng ngắn.

c) Phương tiện xin vượt, khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới được vượt; khi vượt phải phát âm hiệu báo phía vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt.


2. Phương tiện xin vượt không được vượt trong các trường hợp sau đây: 


a) Nơi có báo hiệu cấm vượt.

b) Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có vật chướng ngại.

c) Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp hoặc có báo hiệu chiều rộng luồng hạn chế.

d) Khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, âu tàu, khu vực điều tiết giao thông.

đ) Trường hợp khác không bảo đảm an toàn.

1.1.8. Phương tiện đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống (Điều 43):

1. Trước khi đưa phương tiện đi qua khoang thông thuyền, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải thực hiện các quy định sau đây:


a) Nắm vững các thông số chiều rộng, chiều cao của khoang thông thuyền, tình trạng luồng và dòng chảy.

b) Kiểm tra hệ thống lái, neo, đệm chống va, sào chống.

c) Trường hợp là đoàn lai, phải lập phương án lắp ghép đội hình phù hợp với chiều rộng và chiều cao của khoang thông thuyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thuyền viên. 


2. Thuyền trưởng, người lái phương tiện chỉ được đưa phương tiện qua khoang thông thuyền khi xét thấy đủ điều kiện an toàn, trường hợp cần thiết, phải xin chỉ dẫn của bộ phận điều tiết giao thông hoặc đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa.


3. Thuyền trưởng, người lái phương tiện phải điều khiển phương tiện đi đúng khoang có báo hiệu thông thuyền, đối với những khoang thông thuyền có phao dẫn luồng, phải điều khiển phương tiện đi trong giới hạn của hai hàng phao.


4. Nơi khoang thông thuyền có dòng nước xoáy hoặc chảy xiết, nếu thấy không an toàn, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải tìm biện pháp để đưa phương tiện qua khoang thông thuyền an toàn; trường hợp phải chờ qua khoang thông thuyền, phương tiện phải được neo buộc chắc chắn tại vị trí an toàn và bố trí người trực trên phương tiện.


5. Những nơi có điều tiết giao thông, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh của người điều tiết giao thông.

1.1.9. Neo đậu phương tiện (Điều 44):


1. Neo đậu phương tiện trong cảng, bến thuỷ nội địa phải đúng nơi quy định, chấp hành nội quy của cảng, bến thuỷ nội địa và phải bố trí người trông coi phương tiện.


Phương tiện neo đậu ở phía bờ phải để thuyền viên của các phương tiện đậu ở phía ngoài và những người thi hành công vụ đi qua.


2. Trong trường hợp cần neo đậu phương tiện ở ngoài phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa để hành khách lên xuống hoặc xếp, dỡ hàng hoá phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thuỷ nội địa. 
Phương tiện khác chỉ được cập mạn để đón trả hành khách, chuyển tải hàng hoá khi phương tiện này đã neo đậu xong.


3. Trước khi rời cảng, bến thuỷ nội địa hoặc vị trí neo đậu, phương tiện phải phát âm hiệu, nếu thấy bảo đảm an toàn mới được nhổ neo.



4. Phương tiện không được neo đậu ở giữa luồng, khu vực luồng giao nhau, luồng cong gấp, luồng hẹp, luồng bị hạn chế trong hành lang bảo vệ cầu hoặc các công trình khác và những nơi có báo hiệu cấm neo đậu.

 1.2. Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa

1.2.1. Tín hiệu của phương tiện (Điều 45):


1. Tín hiệu của phương tiện dùng để thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện, bao gồm:

a) Âm hiệu là tín hiệu âm thanh phát ra từ còi, chuông, kẻng hoặc từ các vật khác. 


b) Đèn hiệu là tín hiệu ánh sáng được sử dụng từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc hoặc trong trường hợp tầm nhìn bị hạn chế.

c) Dấu hiệu là những vật thể có hình dáng, màu sắc, kích thước được sử dụng trong các trường hợp do Luật này quy định.  


d) Cờ hiệu là loại cờ có hình dáng, màu sắc, kích thước được sử dụng trong các trường hợp do Luật này quy định.


2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của âm hiệu, đèn hiệu, dấu hiệu và cờ hiệu.

1.2.2. Tín hiệu điều động (Điều 46):


1. Khi cần đổi hướng đi, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:

a) Một tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải. 


b) Hai tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.

c) Ba tiếng ngắn là tín hiệu chạy lùi.


2. Ngoài những âm hiệu quy định tại khoản 1 Điều này, phương tiện có thể đồng thời phát đèn hiệu như sau:


a) Một chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải.

b) Hai chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.

c) Ba chớp đèn là tín hiệu chạy lùi.

1.2.3. Âm hiệu thông báo (Điều 47):


Thuyền trưởng, người lái phương tiện thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện mà mình đang điều khiển bằng âm hiệu như sau:

1. Bốn tiếng ngắn là tín hiệu gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ.

2. Năm tiếng ngắn nhanh, liên tiếp là tín hiệu không thể nhường đường.

3. Một tiếng dài là tín hiệu xin đường, các phương tiện khác chú ý.

4. Hai tiếng dài là tín hiệu dừng lại.

5. Ba tiếng dài là tín hiệu sắp cập bến, rời bến, chào nhau.

6. Bốn tiếng dài là tín hiệu xin mở cầu, cống, âu tàu.

7. Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn là tín hiệu có người trên phương tiện bị ngã xuống nước.

8. Một tiếng dài, hai tiếng ngắn là tín hiệu phương tiện bị mắc cạn, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

9. Hai tiếng dài, hai tiếng ngắn là tín hiệu phương tiện mất chủ động.

1.2.4. Âm hiệu khi tầm nhìn bị hạn chế (Điều 48):


Khi có sương mù, mưa to hoặc vì lý do khác mà tầm nhìn bị hạn chế, phương tiện phải phát âm hiệu như sau:

1. Cách hai phút phát một tiếng dài là tín hiệu phương tiện đi chậm hay đã dừng máy nhưng còn di chuyển theo quán tính.

2. Cách hai phút phát hai tiếng dài là tín hiệu phương tiện đã dừng lại.

1.2.5. Phân loại phương tiện để bố trí tín hiệu (Điều 49):

Các phương tiện được chia ra 6 loại để bố trí tín hiệu như sau:


1. Loại A là loại phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 50 sức ngựa trở lên. 


2. Loại B là loại phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa đến dưới 50 sức ngựa.

3. Loại C là loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên.

4. Loại D là loại phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa và phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 50 tấn.

5. Loại E là loại bè có chiều dài trên 25 mét, chiều rộng trên 5 mét.

6. Loại F là loại bè có chiều dài đến 25 mét, chiều rộng đến 5 mét.

Chương 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

2.1. Quy định chung 

2.1.1. Phạm vi điều chỉnh: 


Quy chuẩn này quy định các loại báo hiệu được lắp đặt trên các tuyến đường thủy nội địa về hình dáng, màu sắc, tín hiệu ban đêm, ý nghĩa báo hiệu nhằm hướng dẫn cho các phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa được an toàn, thuận lợi. 

2.1.2. Đối tượng áp dụng: 


Quy chuẩn này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động thiết kế, xây dựng, khai thác vận tải, quản lý các tuyến đường thủy nội địa do các cấp có thẩm quyền công bố. 

2.2. Những quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
 Quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải, phía trái của luồng tàu chạy 
Chiều dòng chảy để làm cơ sở quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải, phía trái của luồng tàu chạy được xét theo chiều của dòng chảy lũ. 

a) Đối với sông kênh trong nội địa: Theo hướng dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu, từ phía trong nội địa ra phía cửa biển bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái. 

b)Đối với vùng duyên hải, ven vịnh: Quy ước theo chiều từ phía Bắc xuống phía Nam bên tay phải (phía đất liền) là phía phải, bên tay trái (phía ngoài biển) là phía trái. Từ bờ ra ngoài biển bên tay phải là phía phải, bên tay trái là phía trái. 

c) Trên hồ tự nhiên hay hồ nhân tạo: Trường hợp hồ có dòng chảy thì theo trục luồng chính từ thượng lưu nhìn về hạ lưu và đối với những đoạn luồng nhánh thì theo hướng nhìn ra trục luồng chính bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái. Trường hợp hồ không có dòng chảy thì theo quy định ở Khoản d. 

d) Các trường hợp đặc thù khác:  thì do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

2.3. Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Báo hiệu đường thủy nội địa phân thành 3 loại (Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011. Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam") 
a) Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy (gọi chung là báo hiệu dẫn luồng): Là những báo hiệu giới hạn phạm vi chiều rộng, chỉ vị trí hay chỉ hướng của luồng tàu chạy nhằm hướng dẫn phương tiện đi đúng theo luồng tàu.
b) Báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng: Là những báo hiệu chỉ cho phương tiện thủy biết vị trí các vật chướng ngại, các vị trí hay khu vực nguy hiểm trên luồng để phòng tránh, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện và công trình trên tuyến. 

c) Báo hiệu thông báo, chỉ dẫn: Là những báo hiệu thông báo các tình huống có liên quan đến luồng tàu chạy hay điều kiện tàu chạy để các phương tiện kịp thời có các biện pháp phòng ngừa và xử lý, bao gồm các báo hiệu thông báo cấm, thông báo sự hạn chế, chỉ dẫn và thông báo.
2.3.1. Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của  luồng tàu chạy (A)
Bao gồn các biển từ A1 đến A9 (18 biển), dưới đây giới thiệu một số biển báo 
2.3.1.1. Phao  chỉ vị trí giới hạn của luồng chạy tàu (A1)

a- Phao  chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng chạy tàu (A1.1)
	Hình dáng:
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác

	Màu sắc: 
	Phao, biển, tiêu thị, cờ đều màu đỏ

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ

	Ý nghĩa: 
	Báo rằng “Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng tàu chạy”.



                                          Chớp một ngắn FI-5s (R)

b- Phao  chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng chạy tàu (A1.2):

	Hình dáng:
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác

	Màu sắc:
	Phao, biển, tiêu thị, cờ đều màu xanh lục

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng tàu chạy”



                                             Chớp một ngắn FI-5s (G)

2.3.1.2. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ (A3):

a- Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên phải (A3.1):

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông đặt trên cột
	

	Màu sắc:
	Biển sơn hai mặt, sơn khoang ngang màu trắng - đỏ - trắng
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp một dài, ánh sáng màu đỏ 
	

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Luồng tàu đi gần bờ bên phải và dọc theo bờ phải”
	


b- Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên trái  (A3.2):

	Hình dáng:
	Một biển hình thoi đặt trên cột
	Chớp 1 dài OC (G)-3s

	Màu sắc:
	Nền trên màu xanh lục, nửa trên sơn màu trắng
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp một dài, ánh sáng màu xanh lục
	

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Luồng tàu đi gần bờ bên trái và dọc theo bờ trái”
	


2.3.1.3. Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến  (A4):

a- Đặt ở bên phải  (A4.1):

	Hình dáng:
	Một biển hình trụ đặt trên cột
	


	Màu sắc:
	Thân cột sơn khoang màu đỏ - trắng - đỏ, biển sơn màu đỏ
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: có một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu đỏ
	

	Ý nghĩa:
	Giới hạn phía bên phải của cửa luồng ra vào cảng, bến
	

	
	
	Chớp đều nhanh

ISO-1s (R)


b- Đặt ở bên trái  (A4.2):
	Hình dáng:
	Một biển hình nón đặt trên cột
	

	Màu sắc:
	Thân cột sơn khoang màu xanh lục - trắng - xanh lục, biển sơn màu xanh lục
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: có một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu xanh lục
	

	Ý nghĩa:
	Giới hạn phía bên trái của cửa luồng ra vào cảng, bến

Báo hiệu này cũng được sử dụng để báo lối ra vào các nhánh phụ, các luồng dùng riêng. Khi đó ở trên luồng sử dụng báo hiệu A2.1, A2.2 để giới hạn luồng chạy tàu, nhằm phân biệt với luồng chính
	


2.3.2. Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay chướng ngại vật trên luồng (B):Bao gồm từ biển B1 đến biển B5 (09 biển), dưới đây giới thiệu một số biển báo
2.3.2.1. Báo hiệu nơi phân luồng, ngã ba (đặt trên bờ) (B1):

	Hình dáng:
	Báo hiệu là 2 hình nón đối đỉnh đặt trên cột
	
Chớp đều nhanh

(ISO 2s)

	Màu sắc:
	Nửa trên sơn màu đỏ, nửa dưới sơn màu xanh lục
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu trắng
	

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Tại vị trí đặt báo hiệu là đầu mom bãi nơi phân luồng, ngã ba nguy hiểm, cần chú ý”
	


2.3.2.2. Báo hiệu chướng ngại vật  hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng (B2):

a- Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía phải của luồng tàu chạy (B2.1):

	Hình dáng:
	Báo hiệu là một hình nón ngược ghép kiểu múi khế
	
Chớp 1 ngắn FI-5s (R)

	Màu sắc:
	Biển sơn màu đỏ
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ
	

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên phải của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10m”


b- Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía trái của luồng tàu chạy (B2.2):

	Hình dáng:
	Báo hiệu là một hình nón ghép kiểu múi khế đặt trên cột
	
Chớp 1 ngắn FI-5s (G)

	Màu sắc:
	Biển sơn màu xanh lục, viền quanh biển sơn trắng
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục
	

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên trái của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10m”
	


2.3.2.3. Báo hiệu chướng ngại vật  đơn lẻ trên đường thủy rộng (B3):

	Hình dáng:
	Báo hiệu là hai biển hình cầu đặt trên cột hoặc trên phao
	
Chớp 2 (FI (2) 10s)

	Màu sắc:
	Biển sơn màu đen, cột, phao sơn làm 3 khoang đen - đỏ - đen
	

	Đèn hiệu:
	Ban đêm: một đèn chớp 2, ánh sáng màu trắng
	

	Ý nghĩa:
	Báo rằng “Có vật chướng ngại nguy hiểm trên luồng nhưng xung quanh là vùng nước an toàn. Phương tiện có thể đi lại được xung quanh vật chướng ngại về mọi phía, nhưng phải cách báo hiệu ít nhất trên 15m”
	


2.3.3. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn(C):Bao gồm từ biển C1 đến biển C5 (73 biển), dưới đây giới thiệu một số biển báo                         
2.3.3.1. Báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích (C1.3):

	Hình dáng

Màu sắc

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu neo sơn đen.

Báo rằng “Cấm mọi phương tiện thả neo, kéo rê neo, cáp hay xích trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.

Không áp dụng với những di chuyển nhỏ tại nơi neo đậu hay ma nơ.
	


2.3.3.2. Báo hiệu cấm đỗ (C1. 4):

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu chữ P sơn đen.

Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện neo đậu trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.


	


2.3.3.3. Báo hiệu cấm buộc tàu thuyền  (C1.5):

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu cọc bích  sơn đen 

Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện buộc tàu thuyền lên bờ trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.


	


2.3.3.4. Được phép neo đậu (C4.2):

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển màu xanh lam, ký hiệu chữ P  sơn  màu trắng.

Báo “Được phép neo đậu hay trú ẩn tránh bão lũ trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu, hoặc phạm vi giới hạn khu vực cảng bến”
	


2.3.3.5. Khu vực cho phép đi lại với tốc độ cao (C4.20):

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình vuông.

Nền biển màu xanh lam, ký hiệu ca nô cao tốc sơn  màu trắng.

Báo “Khu vực cho phép đi lại với tốc độ cao trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”
	


Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN TRƯỞNG, 

THUYỀN PHÓ

3.1. Trách nhiệm của thuyền trưởng 

 
Theo điều 4, chương 2 quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2004 và điều 1của thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 23 tháng 03 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT, quy định như sau:
   
Thuyền trưởng là người chỉ huy cao nhất trên phương tiện hoặc đoàn phương tiện, có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

   
1. Quản lý, bảo đảm an toàn về người, phương tiện  và tài sản trên phương tiện;

  
 2. Quản lý sổ nhật ký hành trình, danh bạ thuyền viên, danh sách hành khách (nếu có) và sổ sách giấy tờ cần thiết khác của phương tiện, tổ chức việc ghi chép và thường xuyên kiểm tra việc ghi chép sổ sách theo đúng quy định;

   
3. Tổ chức giao nhận hàng hoá, phục vụ hành khách theo lệnh điều động hoặc hợp đồng vận chuyển và các quy định hiện hành;

   
4. Tổ chức phân công, giám sát, đôn đốc thuyền viên hoàn thành nhiệm vụ;

  
 5. Tổ chức việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, diễn tập các tình huống khẩn cấp cho thuyền viên và những người tập sự thuyền viên;
   
6. Theo dõi tình hình luồng lạch, khí tượng thuỷ văn, thực hiện điều khiển phương tiện theo biểu đồ vận hành đối với những tuyến theo quy định phải có biểu đồ vận hành, chỉ được đón, trả khách, xếp dỡ hàng hoá ở những nơi đã quy định trừ trường hợp gặp nạn hoặc bất khả kháng;

   
7. Nắm vững tình trạng kỹ thuật, thời hạn hoạt động và chu kỳ sửa chữa của phương tiện; khi phương tiện sửa chữa phải thực hiện giao nhận phương tiện, phân công thuyền viên giám sát việc sửa chữa;

   
8. Khi phương tiện bị tai nạn, phải thực hiện mọi biện pháp cấp cứu có hiệu quả nhất, nếu phương tiện bị đắm, thuyền trưởng là người cuối cùng rời phương tiện  sau khi đã thi hành các biện pháp cứu người, tài sản, hàng hoá và các giấy tờ cần thiết của phương tiện;

   
9. Khi nhận được tín hiệu cấp cứu, phải tổ chức tham gia cứu nạn nếu việc làm này không gây nguy hiểm đối với thuyền viên, hành khách và phương tiện  do mình chỉ huy;

    
10. Phương tiện đang hoạt động trên đường thuỷ nội địa nếu có trường hợp sinh đẻ, tử vong hoặc ốm đau, tai nạn thì thuyền trưởng phải có trách nhiệm giải quyết theo quy định như  sau:

     
a- Khi có người ốm đau, tai nạn ,phải tổ chức sơ cứu cho nạn nhân nếu nghiêm trọng phải kịp thời đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất;

     
b- Khi có người sinh đẻ hoặc tử vong, phải lập biên bản với sự tham gia của 2 nhân chứng. Biên bản tử vong phải kèm theo bản kê khai tài sản, giấy tờ của người chết, phải quản lý biên bản và tài sản đó để giao lại cho chính quyền địa phương  và thân nhân người chết;

   
11. Khi rời phương tiện , phải trực tiếp bàn giao nhiệm vụ cho thuyền phó hoặc người được uỷ quyền, trường hợp vắng mặt từ một ca làm việc trở lênphải bàn giao bằng văn bản, nếu không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ phải giao quyền chỉ huy cho thuyền phó đồng thời phải báo cáo ngay cho chủ phương tiện;

    
12. Trường hợp chuyển giao nhiệm vụ cho người khác theo yêu cầu của chủ phương tiện phải lập biên bản nêu rõ hiện trạng thuyền viên, trạng thái kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị, tài sản, sổ sách, giấy tờ, tài liệu có liên quan của phương tiện. Biên bản bàn giao mỗi bên giữ một bản, gửi chủ phương tiện một bản;

    
13. Trước khi khởi hành phải giao nhiệm vụ cụ thể cho thuyền viên; trước giờ rời cảng, bến phải kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thuyền viên có liên quan chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu, lương thực, thực phẩm… phục vụ chuyến đi; chỉ rời bến khi phương tiện bảo đảm an toàn và chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi;

    
14. Trực tiếp phụ trách một ca làm việc, trực tiếp điều khiển phương tiện qua những khu vực nguy hiểm; ngoài giờ đi ca, nếu thuyền phó hoặc máy trưởng đề nghị, thuyền trưởng phải có mặt ở vị trí chỉ huy để kịp thời giải quyết công việc;

    
15. Thực hiện nhiệm vụ của thuyền phó nếu không có cơ cấu chức danh thuyền phó trên phương tiện;

    
16. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, thuyền trưởng có quyền:

    
a - Đề nghị thay đổi hoặc không tiếp nhận thuyền viên làm việc trên phương tiện  nếu xét thấy không đủ tiêu chuẩn quy định;

    
b - Buộc thuyền viên rời khỏi phương tiện nếu có những hành vi không chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng hoặc vi phạm nội quy, quy định khi  làm việc;

    
c- Từ chối cho phương tiện thực hiện chuyến đi nếu xét thấy phương tiện hoặc điều kiện khí hậu thuỷ văn, môi trường không đảm bảo an toàn hoặc phương tiện hết hạn hoạt động;

    
d - Đề nghị khen thưởng thuyền viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc kỷ luật thuyền viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.2. Trách nhiệm của thuyền phó một


Theo điều 5, chương 2 quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2004, quy định như sau:
   
Thuyền phó một là người giúp việc thuyền trưởng, có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

   
1. Trực tiếp phụ trách các công việc thuộc phần boong, phụ trách công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phần vỏ tàu từ mớn nước trở lên, boong, thượng tầng, các khoang hàng, hệ thống neo, lái, thông tin, cứu sinh, cứu hoả. Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đảm bảo các trang thiết bị này luôn luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, sẵn sàng hoạt động, khi phát hiện có sự cố phải lập tức báo cáo thuyền trưởng;

   
2. Lập kế hoạch chuyến đi, phân công trực ca trình thuyền trưởng duyệt, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thuyền viên thực hiện đúng kế hoạch chuyến đi và nhiệm vụ trực ca;

   
3. Trực tiếp làm các thủ tục trình báo giấy tờ về thuyền viên, phương tiện, làm giấy tờ vận chuyển và giao nhận hàng hoá, đón trả hành khách.

   
4. Cùng với máy trưởng phân công, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các công việc chuẩn bị khởi hành, nếu có thiếu sót phải khắc phục và báo cáo thuyền trưởng.

   
5. Trực tiếp phụ trách một ca làm việc. Trực tiếp điều khiển phương tiện khi được phân công.

   
6. Thay thế thuyền trưởng quản lý phương tiện khi thuyền trưởng vắng mặt. Thực hiện nhiệm vụ của thuyền phó hai nếu không có cơ cấu chức danh thuyền phó hai trên phương tiện. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được thuyền trưởng giao.

3.3. Trách nhiệm của thuyền phó hai


Theo điều 6, chương 2 quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2004, quy định như sau:
   
Thuyền phó hai là người giúp việc thuyền trưởng, có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

   1. Quản lý việc nhận, cấp phát trang bị, dụng cụ sinh hoạt, dụng cụ làm việc của thuyền viên và nguyên vật liệu của bộ phận boong, lập báo cáo định kỳ để thuyền trưởng gửi chủ phương tiện.

   2. Thực hiện việc chấm công, theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù, lập sổ lương thuyền viên của phương tiện

   3. Trực tiếp tổ chức thực hiện việc sơ cứu, đưa đi bệnh viện đối với người bị ốm đau, tai nạn

   4. Phụ trách việc tổ chức phục vụ hành khách lên xuống tàu an toàn, phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho hành khách theo quy định đối với tàu khách

   5. Tổ chức việc ăn ở, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, dụng cụ sinh hoạt cho thuyền viên. Phải trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và báo cáo thuyền trưởng trước mỗi chuyến đi.

   6. Giải quyết công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của thuyền phó một hoặc các nhiệm vụ khác khi được thuyền trưởng phân công.

   7. Trực tiếp phụ trách một ca làm việc. Trực tiếp điều khiển phương tiện khi được phân công.

Chương 4. QUI ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

( Qui định tại chương III, Nghị định 93/2013/NĐ-CP  ngày 20/08/2013)

4.1. Vi phạm quy định về phương tiện thủy nội địa 

(Mục 2, chương 3, Nghị định 93/2013/NĐ-CP)
- Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, đăng ký, đăng kiểm phương tiện (Điều 40)
- Vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện (Điều 41)

- Vi phạm quy định về công dụng, vùng hoạt động của phương tiện (Điều 42)
- Vi phạm quy định về thiết kế, đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện (Điều 43)
4.2. Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện 
(Mục 3, chương 3, Nghị định 93/2013/NĐ-CP)
- Vi phạm quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện (Điều 44)
- Vi phạm quy định đối với thuyền viên, người lái phương tiện (Điều 45)
- Vi phạm quy định về cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện
 (Điều 46)
- Vi phạm quy định về trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa (Điều 47)
- Vi phạm quy định về kiểm tra, kiểm soát (Điều 48)
4.3. Vi phạm quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện 
(Mục 4, chương 3,  Nghị định 93/2013/NĐ-CP)

- Vi phạm quy tắc giao thông (Điều 49)
- Vi phạm quy định về tín hiệu của phương tiện (Điều 50)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II
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Phần 3. ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Bài 1: NGUYÊN LÝ ĐIỀU ĐỘNG TÀU THỦY

1. BÁNH LÁI

1.1. Khái niệm bánh lái.

Bánh lái là thiết bị trong hệ thống lái, đặt  phía sau chân vịt. 

Bánh lái tàu thuỷ có nhiều loại, đối với phương tiện đường thuỷ nội địa thường được lắp một trong 3 loại: bánh lái thường, bánh lái cân bằng (bánh lái trừ bù) và bánh lái bán cân bằng (bánh lái bán trừ bù)(hình:1) 


Mặt lái

Trục lái


(



(



(
Hình 1: Các loại bánh lái thông thường

(- Bánh lái thường;
( - Bánh lái cân bằng;
( - Bánh lái bán cân bằng

a- Bánh lái thường chế tao đơn giản, ăn phải tốt nhưng kéo lái nặng. Thường lắp đặt cho các phương tiện nhỏ, phương tiện thô sơ.

b- Bánh lái cân bằng, có từ 20 % đến 30% diện tích mặt lái nằm ở trước trục lái, chế tạo phức tạp, ăn lái kém nhưng kéo lái nhẹ. Thường lắp cho các loại phương tiện lớn, tàu lai, xà lan.


c- Bánh lái bán cân bằng, có từ 15% đến 20% diện tích mặt lái nằm ở phía dưới, trước trục lái, chế tạo rất phức tạp, khắc phục được nhược điểm của 2 loại trên. Thường được lắp đặt cho các phương tiện có tốc độ cao.
Mặt cắt của bánh lái có hình lưu tuyến (hình thuỷ động học) giảm được lực cản và hiện tượng giảm áp làm tăng áp lực dòng nước hút cuốn vào phía sau mặt phải làm giảm tính nghe lái khi ta bẻ lái sang một bên.

Kích thước của bánh lái phụ thuộc vào loại tàu, cỡ tàu, tính chất và vùng hoạt động của tàu.

1.2.Tác dụng của bánh lái và điều kiện để bánh lái có tác dụng.
1.2.1.Tác dụng.  

Bánh lái dùng để điều khiển tàu tàu, giữ nguyên hướng đi cũ hoặc thay đổi hướng đi mới theo ý muốn của người điều khiển.

1.2.2 Điều kiện để bánh lái có tác dụng.
Bánh lái chỉ có tác dụng khi và chỉ khi: có áp lực dòng nước đáng kể tác động vào mặt của nó.

2. CHÂN VỊT
2.1 Khái niệm.

Chân vịt  là một thiết bị động lực do máy chính lai, tạo ra lực đẩy làm tàu chuyển động được. Chân vịt được đặt ngay trước bánh lái.

Chân vịt có từ 2 cánh trở lên, nhưng số cánh nhiều hay ít thì ảnh hưởng đến điều động tàu cũng không thay đổi, chân vịt càng nhiều cánh thì máy hoạt động càng ổn định (tròn tua).

2.2.Phân loại chân vịt.


Theo một số yếu tố, người ta phân loại chân vịt theo nhiều loại khác nhau:

- Theo vật liệu chế tạo.
- Theo phương pháp chế tạo.
- Theo số cánh.
-  Theo chiều quay khi chạy tới.
-  Theo chức  năng.

2.3. Chiều quay của chân vịt và cách xác định chiều quay.
a.  Quy định về chiều quay của chân vịt. (Hình 2)

a. Chân vịt chiều phải.


b. Chân vịt chiều trái.

Hình 2: Chiều quay của chân vịt (Tàu chạy tới)

Khi tàu chạy tới (chân vịt hút nước từ phía trước đẩy về phía sau) nếu chân vịt quay thuận chiều kim đồng gọi là chân vịt chiều phải, ngược lại là chân vịt chiều trái.

Chú ý: Trong chương trình chúng ta chỉ nghiên cứu tàu có chân vịt chiều phải, thực tế gặp tàu chân vịt chiều trái ta sẽ phân tích và hiểu ngược lại.
 b. Cách xác định chiều quay của chân vịt.

      Chiều quay của chân vịt có ảnh hưởng đến hướng đi của tàu, nên người điều khiển tàu nhất thiết phải nắm được chiều quay chân vịt của tàu mình. Có 3 cách xác định chiều quay chân vịt mà ta sẽ nghiên cứu sau đây:

 - Cách 1: Quan sát mũi tàu

       Khi thời tiết tốt, nước, gió tương đối êm. Tàu đang đứng yên, để lái ở 00, cho máy chạy tới hoặc chạy lùi. Quan sát mũi tàu nếu thấy: ban đầu hơi ngả sang trái, rồi đi thẳng sau đó ngả sang phải (nếu chạy lùi sẽ ngả sang phải ngay từ đầu) và ngả sang phải suốt  quá trình chạy tàu, ta kết luận tàu có chân vịt chiều phải. Nếu kết quả quan sát ngược lại thì đó là chân vịt chiều trái.

 - Cách 2: Quan sát trục chân vịt

     Tàu đang chạy tới, lật ván la canh (sàn) buồng máy lên, nhìn vào trục chân vịt theo hướng từ  lái lên mũi, nếu thấy  trục chân vịt quay thuận chiều kim đồng hồ ta kết luận tàu có chân vịt chiều phải, ngược lại là tàu có chân vịt chiều trái.

- Cách 3: Nhìn trực tiếp vào chân vịt

Khi tàu nằm cạn hay lên đà, hoặc khi tháo rời chân vịt ra đặt úp xuống, nhìn vào cánh trên cùng của chân vịt, nếu thấy  mép bên trái gần ta, mép cánh bên phải xa ta thì đó là chân vịt chiều phải, ngược lại là chân vịt chiều trái.
3. QUÁN TÍNH TÀU THỦY

3.1. Khái niệm về quán tính tàu thuỷ.

Quán tính (trớn) tàu thuỷ là khả năng tàu giữ nguyên ở trạng thái đứng yên khi ngoại lực đã tác động hay khả năng tàu vẫn trượt theo đà cũ sau khi ngoại lực đã thôi tác động.

Ngoại lực ở đây bao gồm lực đẩy của chân vịt hay các thiết bị đẩy khác, tác động của các yếu tố bên ngoài như : sóng, gió, dòng chảy, sự va đập v.v.

3.2. Các đại lượng đặc trưng cho quán tính.                                                     

- Quán tính hời gian (t): Là khoảng thời gian (s) tàu giữ nguyên ở trạng thái đứng yên sau khi ngoại lực đã tác động hay khoảng thời gian tàu vẫn trượt theo đà cũ sau khi  ngoại lực đã thôi tác động .                                                                  


- Quán tính quãng đường (S): Là quãng đường tàu vẫn trượt theo đà cũ sau khi ngoại lực đã thôi tác động.

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quán tính.   


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quán tính của tàu thuỷ, có yếu tố do sự tác động của tự nhiên mang tính khách quan, có yếu tố do chủ quan của con người thiết kế, thi công và vận hành phương tiện. Sau đây ta xem xét một số yếu tố cơ bản giúp người điều khiển tàu nắm được để biết làm chủ con tàu trong quá trình điều động.                                                       


- Quán tính tàu khi tàu chạy tới bao giờ cũng lớn hơn quán tính khi chạy lùi, thời gian và khoảng cách để phá trớn tới bao giờ cũng lớn hơn thời gian và khoảng cách để phá trớn lùi.

- Tàu chạy xuôi sóng, gió, dòng nước quán tính lớn hơn tàu chạy ngược sóng, gió, dòng nước. Thời gian và khoảng cách để phá trớn khi chạy xuôi gió, xuôi nước bao giờ cũng lớn hơn thời gian và khoảng cách để phá trớn khi chạy ngược nước, ngược gió.

- Trọng tải không đổi thì tốc độ tăng quán tính cũng tăng.

- Tốc độ không đổi thì tàu chở dằm thì quán tính lớn hơn tàu nổi.

- Tàu có độ nghiêng ngang thì quán tính giảm.

- Tàu chúi mũi quán tính lớn hơn tàu chúi lái, thời gian và khoảng cách để lấy và phá trớn khi chúi mũi lớn hơn khi chúi lái.

- Tàu đi ở chỗ sâu quán tính lớn hơn đi ở chỗ nông.

4. VÒNG QUAY TRỞ
4.1. Khái niệm.


Khi tàu đang chạy tới với tốc độ không đổi nếu bẻ lái sang một bên tàu sẽ dần quay trở theo hướng bẻ lái. Nếu cứ giữ nguyên vị trí bánh lái trên, sau một thời gian nhất định tàu sẽ quay trở được ngược lại với hướng đi trước khi bẻ lái. Quan sát mặt nước sau khi tàu quay trở xong, ta thấy tàu để lại một vệt nước tương đối phẳng lặng so với khu vực mặt nước xung quanh với bề rộng vệt nước không đồng đều nhau. Trong phạm vị vệt nước ấy ta tìm được một đường cong ổn định đó chính là vòng quay trở của tàu.


Quỹ đạo chuyển động trọng tâm G của tàu khi ta bẻ lái với góc độ không đổi, chạy tàu với  tàu vận tốc không đổi gọi là vòng quay trở của tàu.

Dưới tác dụng của các lực tác động lên tàu khi quay trở nên ban đầu vòng quay trở có dạng hình xoắn ốc, sau đó có dạng đường tròn ổn định (Hình 3)















4.2.  Các giai đoạn của vòng quay trở.

Khi nghiên cứu vòng quay trở, người ta chia nó thành 3 giai đoạn như sau:


- Giai đoạn I (giai đoạn chết)


Giai đoạn này được tính từ khi bắt đầu bẻ lái cho đến khi bẻ lái xong (khoảng từ 10" đến 15") . ở giai đoạn này, vận tốc dài (V) của tàu chưa thay đổi, 

vận tốc góc (() chưa xuất hiện, nhưng do có sự  mất cân bằng về lực cản giữa 2 mạn nên tàu bị dạt ngang về phía ngược với hướng bẻ lái.


- Giai đoạn II (giai đoạn tiến triển)

Giai đoạn này được tính từ khi bẻ lái xong cho đến khi tàu đổi hướng được 900. Ở giai đoạn này, vận tốc dài (V) của tàu giảm dần đến trị số cực tiểu rồi không đổi, vận tốc góc (() xuất hiện, tăng dần đến trị số cực đại rồi không đổi. Tàu vẫn bị dạt ngang ngược với hướng bẻ lái.

- Giai đoạn III (giai đoạn hoàn thiện)

Giai đoạn này được tính từ khi tàu đổi hướng được 900 cho đến khi quay trở xong. Ở giai đoạn này, vận tốc dài (V) và vận tốc góc (() đều không đổi, tàu quay trở ổn định theo quỹ đạo đường tròn.

5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Trong quá trình điều động tàu thủy, hiệu quả của điều động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác nhau đó là:


Gió, sóng, dòng chảy (trong tài liệu này gọi chung là dòng nước), độ sâu luồng lạch, độ nghiêng ngang, hiệu số mớn nước (chúi mũi hay chúi lái), sự phân bổ hàng hoá theo chiều thẳng đứng, hiện tượng tàu bị hút và sự tăng giảm tốc độ.

5.1  Ảnh hưởng của gió.
Ảnh hưởng của gió phụ thuộc vào: hướng, vận tốc gió, kết cấu và diện tích phần nổi của tàu.

Đối với tàu thuỷ, người ta qui định 8 hướng gió cơ bản như sau: (Hình 4)

                             1                     

                        1 - Gió ngược

                                                                               2 - Gió xuôi

                         5                                6                  3 - Gió ngang mạn trái

                                                                               4 - Gió ngang mạn phải

                3                                            4               5 - Gió vát mạn trái                     

                                                                               6 - Gió vát mạn phải

                                                                               7 - Gió chếch mạn trái

                 7                               8                           8 - Gió chếch mạn phải

         2



Hình 4 : Các hướng gió của tàu thuỷ

Tàu thả trôi, mũi tàu có xu hướng gióng về phía đầu gió. Tàu hành trình sẽ chuyển động theo đường hợp lực của hướng gió và lực đẩy tàu. Khi gió thổi vào mạn từ  450( 1350 so với mặt phẳng trục dọc tàu sẽ tác động lớn nhất đến điều động, muốn tàu đi thẳng phải bẻ lái về phía đầu gió một góc thích hợp tuỳ theo sức gió. Nếu tâm áp lực gió nằm trước trọng tâm G tàu sẽ có hướng đi dạt dưới gió, ngược lại nếu tâm áp lực gió nằm sau trọng tâm G tàu sẽ có xu hướng quay ngược gió. (Hình 5)

Hình 5: Ảnh hưởng của gió ở mũi và lái tàu.

Khi quay trở có ảnh hưởng của gió nên  quay ngược chiều gió nhằm phát huy tính chủ động trong điều động đảm bảo an toàn cho tàu. Ta có thể phân tích ảnh hưởng của gió đối với điều động tàu ở một số trường hợp cơ bản sau đây:


Đi ngược gió vận tốc giảm nhưng nghe lái tốt.


Đi xuôi gió tốc độ tăng nhưng nghe lái kém, nhất là các đoàn lai kéo. 


Đi ngang gió tàu bị dạt lớn về phía cuối gió, nhất là đoàn tàu lai áp mạn và đoàn lai đẩy, lai kéo đuôi đoàn bị dạt nhiều về phía cuối gió.

5.2. Ảnh hưởng của sóng.

Sóng có ảnh hưởng vào cả phần chìm và phần nổi của con tàu, nhất là khi hướng sóng trùng với hướng gió. Nhìn chung sóng có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc điều động tàu: Giảm tính năng điều động, gây biến dạng vỏ tàu, có thể làm thay đổi tọa độ trọng tâm G, thuyền viên, hành khách bị mệt  mỏi.
Ảnh hưởng của sóng phụ thuộc vào hướng sóng, sức sóng và kết cấu, độ lớn diện tích phần chìm của tàu.

5.3 Ảnh hưởng của dòng nước.

Ảnh hưởng của dòng nước đến điều động tàu phụ thuộc vào hướng dòng chảy, lưu tốc dòng chảy và hình dáng, kết cấu, diện tích phần chìm của vỏ tàu. 

5.4. Ảnh hưởng của độ sâu luồng lạch.

        Độ sâu luồng lạch có ảnh hưởng rất lớn tới việc điều động tàu.

- Tàu chạy ở chỗ sâu vận tốc tăng, nghe lái tốt.

- Tàu chạy ở chỗ nông vận tốc bị giảm, nghe lái kém, sóng đằng mũi giảm, sóng đằng lái tăng, khó giữ hướng đi. Hiện tượng này có nguyên nhân cơ bản là khi tàu chạy ở chỗ nông xuất hiện thêm lực cản do sự ma sát của nước vào đáy sông làm biến đổi đặc tính tạo sóng trong nước, do tốc độ tạo ra làm mớn nước của tàu tăng lên. Mặt khác còn do tàu bị đáy sông hút xuống mà ta sẽ nghiên cứu kỹ ở phần sau và tàu chạy ở chỗ nông thì chân vịt thiếu nước hút, áp lực dòng nước do chân vịt đẩy ra giảm đi.

5.5.Ảnh hưởng của độ nghiêng ngang.

Khi tàu có độ nghiêng ngang thì tính quay trở kém nhất là khi quay trở về phía mạn cao, tính giữ hướng cũng giảm, tàu luôn có xu hướng ngả mũi về phía mạn thấp, tốc độ tàu giảm do khối nước bao quanh tàu không cân đối, mất sự  cân bằng về lực cản giữa 2 bên mạn. Đặc biệt khi đi trên đoạn luồng thẳng thì tốc độ giảm rõ rệt vì luôn phải để bánh lái lệch về phiá mạn cao dẫn đến lực cản của tàu tăng lên.
5.6. Ảnh hưởng của sự chúi mũi, chúi lái.
Tàu bị chúi mũi làm tăng thêm lực cản của nước, giảm hiệu suất công tác của chân vịt dẫn đến tốc độ giảm, tính ổn định phương hướng kém, bị đảo lái, khi quay trở vòng quay hẹp hơn, nhiều trớn nhưng lấy và phá trớn chậm.
Tàu bị chúi lái nhiều thì ảnh hưởng rất lớn đến tính năng điều động: giữ hướng kém, tính quay trở giảm, ảnh hưởng của gió tăng, khi quay trở vòng quay rộng hơn. Nhưng nếu chúi lái ít sẽ tăng thêm thuận lợi cho việc điều động tàu.

5.7. Ảnh hưởng của hiện tượng tàu bị hút.

Hiện tượng tàu bị hút.

Khi 2 tàu tránh, vượt nhau nếu chạy với vận tốc lớn, cự ly giữa 2 tàu nhỏ thì tàu có kích thước và trọng tải  nhỏ sẽ bị tàu có kích thước và trọng tải lớn hút về phía mình có thể dẫn tới va chạm đặc biệt khi vượt nhau.
           Khi tàu chạy gần bờ, khi qua cầu cống, âu thuyền tàu chạy với vận tốc lớn, cự ly cách bờ, thành cầu cống nhỏ thì có thể tàu bị hút vào bờ, thành cầu cống.

Bài 2. KỸ THUẬT ĐIỀU ĐỘNG TÀU TỰ HÀNH
1. DÂY BUỘC TÀU 

1.1. Các dây buộc tàu vào cầu, bến cảng
Để đảm bảo an toàn trong khi đỗ đậu trong cầu, bến cảng dù tạm thời hay lâu dài, các phương tiện nên buộc đủ các dây sau đây(Hình 6)
-Dây dọc mũi (1) : 

Bắt từ  cọc bích trên cầu phía trước mũi tàu buộc vào bích mũi của tàu. Dây dọc mũi giữ cho tàu không bị lùi về  phía sau khi có ngoại lực tác động từ phía trước tới.



























                                                                                                                                                                                                                                      






 -  Dây ngang lái (5):
Bắt từ cọc bích trên cầu về phía sau lái tàu, buộc vào bích mũi mạn trong của tàu. Dây này giữ cho mũi tàu không tiến lên phía trước khi có lực tác động từ phía sau lên, làm dây ra, vào bến khi cần thiết.

-  Dây dọc lái (6):

Bắt từ cọc bích trên cầu về phía  lái tàu, buộc vào bích lái mạn trong của tàu. Dây này giữ cho lái tàu không lùi lên phía sau khi có lực tác động từ phía trước tới, làm dây ra, vào bến khi cần thiết.

2. ĐIỀU ĐỘNG TÀU RA BẾN VÀO BẾN

2.1.Điều động tàu ra bến


a. Rời bến khi nước gió êm.    
- Đi theo hướng đậu:












   

                      



- 

Vị trí 1 : Thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ mũi, lái tháo các dây, giữ lại dây chéo mũi. Đệm va mũi, thuyền trưởng bẻ lái vào trong cầu, vào số tới cho máy chạy tới nhẹ. Vừa có trớn về số Stop ngay, quan sát dây chéo mũi vừa căng  tiếp tục vào số tới cho máy chạy tới. Mũi tàu được dây giữ lại, lái tàu dang dần ra ngoài cầu.

- Vị trí 2: Khi lái tàu hợp với cầu 1 góc từ 250( 300 thuyền trưởng về số Stop máy tới vào số lùi cho máy chạy lùi, tháo dây chéo mũi. Tàu vừa lùi ra ngoài vừa ngả mũi ra ngoài.

- Vị trí 3:Tàu lùi ra xa cầu và gần song song với cầu thì về số Stop máy lùi. Thuyền trưởng kết hợp điều khiển bánh lái và chân vịt điều động tàu chạy tới theo hướng đã định.










b. Đi ngược hướng đậu. 
- Khi mạn trái áp cầu(Hình 9a)

+ Vị trí 1: Lệnh cho thủy thủ tháo các dây, giữ lại dây chéo mũi, vòng ra bích mạn ngoài và luồn khuyết về tàu. Đệm va mũi, thuyền trưởng bẻ lái vào trong cầu, vào số tới cho máy  chạy tới nhẹ, vừa có trớn, về số Stop ngay. Quan sát dây chéo mũi vừa căng, tiếp tục vào số tới cho máy chạy tới. Mũi tàu được dây giữ lại, lái tàu dang dần ra ngoài cầu.

+ Vị trí 2:Tàu nằm với cầu 1 góc từ 500( 600  về số Stop máy tới, bẻ lái ngược lại, vào số lùi cho máy chạy lùi. Tàu vừa lùi ra ngoài vừa đảo mũi ngược lại.  
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                     a/



                                   b/

Hình 9:  Rời bến khi nước, gió êm, đi ngược hướng đậu

a/ Ra mạn trái;
b/ Ra mạn phải.

+ Vị trí 3 :

Tàu lùi ra xa cầu và đảo mũi được từ 1200( 1500 thì về số Stop máy lùi. Thuyền trưởng kết hợp bánh lái và chân vịt điều động tàu chạy tới theo  hướng đã định. 

c. Rời bến khi có nước chảy từ mũi về lái tàu.

- Đi theo hướng đậu.(Hình 10a)

Thuyền trưởng quyết định cho mũi ra trước để lợi dụng dòng nước tác động vào mặt trước của bánh lái và phần chìm mạn trong của tàu giúp thời gian ra bến nhanh hơn. 
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a                                               b

Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, ta lần lượt làm các vị trí thao tác như  sau:

* Thao tác điều động của thuyền trưởng

- Phát tín hiệu 3 hồi còi dài

+ Vị trí 1: Lệnh cho thủy thủ tháo tất cả các dây, giữ lại dây chéo lái, đệm va lái và thuyền trưởng bẻ lái ra ngoài cầu. Nhờ dòng nước tác động vào mặt trước của bánh lái (nếu nước yếu, ta cho máy chạy lùi để hỗ trợ. Khi chạy lùi không cần phải đảo lái vào trong vì dây chéo lái có tác dụng kéo lái tàu vào trong làm mũi tàu ngả ra ngoài) lái tàu được dây giữ lại, mũi tàu ngả dần ra ngoài cầu.
+ Vị trí 2:Tàu ngả mũi ra ngoài và làm với cầu được 1 góc khoảng 300, thuyền trưởng lệnh thủy thủ bỏ dây chéo lái, thuyền trưởng bẻ bớt lái vào trong cầu rồi vào số tới cho máy chạy tới nhẹ. Tàu tách ra được khỏi cầu, kết hợp điều khiển bánh lái và chân vịt, điều động tàu chạy tới theo hướng định trước.
-  Đi ngược hướng đậu  (Hình 10b)

Trường hợp này ta cũng cho mũi ra trước như trường hợp trên. Các vị trí thao tác như sau:

+ Vị trí 1: Như trường hợp đi theo hướng đậu, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ luồn dây chéo mũi phải vòng ra bích mạn ngoài và luồn khuyết về tàu.

+ Vị trí 2: Tàu nằm với cầu 1 góc khoảng 800, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ nhanh chóng bỏ dây bờ, thuyền trưởng bẻ bớt lái vào trong cầu rồi vào số tới cho máy chạy tới nhẹ. Tàu tách ra khỏi cầu, thuyền trưởng kết hợp điều khiển bánh lái và chân vịt điều động tàu chạy tới theo hướng định trước.

d. Rời bến khi có nước chảy từ lái lên mũi . (Hình 11)

-  Đi theo hướng đậu (Hình 11a)
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N ‘th\‘ly thinhanh chéngbo dﬁy ba, thuy‘én truong bé bét ldi vao trong cau roi vao
s6 t61 cho mdy chay t6i nhe. Tau tach ra khéi cau, thuyén truong két hop didu
khién banh lai va chan vit diéu dong tau chay t6i theo huong dinh trude.

d. Roi bén khi c6 nudée chay tir lai lén mai . (Hinh 11)

- Di thzia huwomg dau (Hinh 11a)
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Hinlt 11: Roibén kii cé mieée chay tiv Lii lén miii

120

Trudong hop nay thuyén truéng cho 14i true nham loi dung dong nudéc tac dong
vao phia sau mat lai va phan chim hong tau gitip rit nghn thoi gian ra bén. Cac
i tri thao tac nhw sau:
+ Vi tri 1: Thuyén truéng lénh cho thiy thi thdo bé tat ca cac day, gitr lai 3
day chéo mii, dém va phia maii rdi bé 14i ra ngoai cau. Nho dong nudc tac dong B
vao phia sau mat banh lai (néu nuéc yéu, thuyén truéng vao s6 t6i cho may chay N
Portuguese (Brazil) o0 &
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Trường hợp này thuyền trưởng cho lái trước nhằm lợi dụng dòng nước tác động vào phía sau mặt lái và phần chìm hông tàu giúp rút ngắn thời gian ra bến. Các vị trí thao tác như sau:

+ Vị trí 1: Thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ tháo tất cả các dây, giữ lại dây chéo mũi, đệm va phía mũi rồi bẻ lái ra ngoài cầu. Nhờ dòng nước tác động vào phía sau mặt bánh lái (nếu nước yếu, thuyền trưởng vào số tới cho máy chạy tới để hỗ trợ, nhưng phải bẻ lái vào trong cầu). Mũi tàu được dây chéo giữ  lại, lái tàu dang dần ra ngoài cầu.

+ Vị trí 2: Tàu nằm với cầu 1 góc khoảng 300, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ tháo dây bờ (nếu chạy máy tới phải Stop máy trước), thuyền trưởng bẻ lái vào trong rồi vào số lùi cho máy chạy lùi. Tàu vừa lùi ra ngoài vừa ngả mũi ra.

+ Vị trí 3 :Tàu lùi ra xa cầu và gần song song với cầu, về số Stop máy lùi. thuyền trưởng kết hợp điều khiển bánh lái và chân vịt, điều động chạy tới theo hướng định trước. 

- Đi ngược hướng đậu . (Hình 11b)

+ Vị trí 1: Tương tự như trường hợp đi theo hướng đậu, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ chuyển dây chéo mũi phải vòng ra bích mạn ngoài và luồn khuyết về tàu. 

+ Vị trí 2: Tàu nằm với cầu 1 góc khoảng 800 thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ nhanh chóng bỏ dây bờ, giữ nguyên lái rồi vào số lùi cho máy chạy lùi. 

Cần lưu ý: Các thao tác phải được phối hợp thật nhanh và chính xác, cần thiết phải tăng máy lùi ngay để đề phòng nước chảy mạnh sẽ đẩy tàu quay ngược lại ngay tại cầu sinh ra va đập mạnh. Tàu vừa lùi vừa đổi hướng ngược laị.

+ Vị trí 3: Tàu lùi ra xa cầu và đổi hướng được khỏang từ 1200( 1500, về số Stop, vào số tiến kết hợp điều khiển bánh lái và chân vịt, điều động chạy tới theo hướng định trước.

2.2. Điều động cập bến
2.2.1 Công tác chuẩn bị điều động cập bến.

Yêu cầu của thao tác này là: trong thời gian ngắn nhất, đưa tàu vào đúng vị trí đỗ đậu một cách an toàn và chót lọt.

Để đảm bảo được yêu cầu trên, trước hết thuyền trưởng phải làm tốt các công việc chuẩn bị sau:

- Thông báo cho toàn tàu biết về vị trí, phương pháp cập bến, thống nhất âm tín hiệu điều động và phân công cho thuyền viên ở các vị trí cần thiết.

- Yêu cầu bộ phận boong chuẩn bị đầy đủ: neo lỉn, dây cọc, đệm va, sào chống, cầu lên xuống tàu. Đối với tàu khách phải chuẩn bị lưới bảo hiểm cầu cho hành khách lên xuống.

- Thu dọn gọn những vật nhô ra ngoài mạn tàu như sào, chèo, cần trục. Chằng buộc chắc chắn những vật cồng kềnh dễ di động.

- Yêu cầu máy trưởng phải có mặt ở buồng máy để sẵn sàng thao tác khi cần thiết.

- Quan sát tình hình gió, nước, tình hình chướng ngại vật và đặc điểm luồng tàu vào bến, tình hình phao tiêu báo hiệu.

- Yêu cầu các phương tiện rời ra xa khu vực tàu vào bến. Kéo 3 tiếng còi dài trước khi cập bến.

* Nguyên tắc điều động tàu cập bến.
Điều động tàu cập bến phải tuân thủ nguyên tắc sau:

Cập theo hướng ngược nước, ngược gió.

2.2.2. Cập bến khi nước, gió êm
-  Cập mạn trái (Hình 12a )

- Vị trí 1: Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, thuyền trưởng điều khiển tàu chỉ thẳng mũi tàu vào vị trí định cập với góc 25(( 30(.

- Vị trí 2: Tuỳ theo quán tính (trớn) tới của tàu mà giảm ga Stop máy, sao cho đến điểm cập tàu hết trớn. Nếu gần đến điểm cập tàu còn nhiều trớn, ta phải vào số lùi cho máy chạy lùi để phá. Quá trình tàu đến điểm cập thuyền trưởng phải lấy lái qua lại, sao cho đến điểm cập tàu áp mạn nhẹ song song với cầu.

- Vị trí 3: Tàu áp mạn nhẹ, song song vào cầu, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ bắt dây dọc mũi, dọc lái trước, sau đó bắt dây cần thiết khác sau.

   a




                          b

Hình 12: Điều động tàu cập bến khi nước, gió êm.

- Cập mạn phải (Hình 12b)

* Công tác chuẩn bị
- Phân công thủy thủ ở các vị trí buộc dây và đệm va

- Dây buộc tàu, đệm va, sào chống

- Cầu cảng, tàu huấn luyện đủ các trang thiết bị

* Thao tác điều động của thuyền trưởng

Thuyền trưởng thao tác tương tự như cập mạn trái, chỉ khác góc cập nhỏ hơn mạn trái khoảng 5((20(( 25().
3. ĐIỀU ĐỘNG TÀU ĐI TRÊN ĐOẠN SÔNG THẲNG, SÔNG CONG
3.1. Điều động đi qua đoạn (sông) luồng thẳng trường hợp nước, gió êm
Đoạn luồng thẳng ở đây nghĩa là: trục tim luồng là một đoạn thẳng (không kể luồng thẳng đi trong chập tiêu). Thông thường trên đoạn luồng thẳng dòng chảy tương đối ổn định, người điều khiển phương tiện cần biết các yếu tố tích cực để tăng hiệu quả điều động và hiệu quả kinh tế vận tải. Sau đây ta nghiên cứu một số trường hợp cơ bản.
3.2. Kỹ thuật điều động tàu đi theo một đoạn thẳng
        (
khi nước, gió êm
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Hình 13
 Do khi quay, mũi tàu có quán tính nên khi mũi tàu gần đến hướng mục

tiêu A, thuyền trưởng phải lấy lái ngược lại để tạo ra mô men ngược chiều phá quán tính đó (Vị trí 3). Khi mũi tàu chuẩn bị dừng quay, thuyền trưởng lại lấy lái ngược lại với phía trước đó nhưng với mức độ và tốc độ nhỏ hơn, sao cho mũi tàu dừng lại tại hướng mục tiêu A (Vị trí 4).

Tiếp tục giữ cho tàu đi theo đã chọn A (Vị trí 5). Nếu mũi tàu chệch hướng, thuyền trưởng lại áp dụng kỹ thuật điều động chữa hướng lệch như trên.

3.3. Điều động tàu đi trên đoạn sông cong

Điều động tàu đi qua đoạn luồng cong thực chất là điều động chuyển hướng tàu một cách liên tục. Độ cong của luồng chạy tàu càng lớn (bán kính cong nhỏ) thì khoảng cách giữa các lần chuyển hướng càng dày (nhỏ). 
* Thuyền trưởng thao tác điều động.

Khi không có ảnh hưởng của gió, dòng nước thì việc điều động phương tiện qua đoạn luồng cong được áp dụng kỹ thuật điều động tàu đi thẳng theo các mục tiều cố định liên tiếp nhau, sao cho quỹ đạo trọng tâm tàu là một đường cong tương đương 
Hình 14: Điều động tàu qua đoạn luồng cong





Trục tim luồng




Hướng đi theo  mục tiêu
Ở mỗi đoạn luồng nhỏ, thuyền trưởng lại áp dụng phương pháp điều động tàu đi thẳng theo mục tiêu, như đẫ trình bày ở trên.

4. ĐIỀU ĐỘNG TÀU TRÁNH, VƯỢT NHAU

4.1. Điều động tránh phương tiện khác.

- Phương tiện nhỏ phải tránh phương tiện lớn, phương tiện thô sơ phải tránh phương tiện có động cơ, mọi phương tiện phải tránh bè và các phương tiện mất chủ động, phương tiện làm công tác trên luồng, phương tiện treo cờ chữ B hoặc ban đêm thắp đèn đỏ sáng liên tục 3600.


- Đối với thuyền buồm: thuyền xuôi nước phải tránh thuyền ngược nước, thuyền thuận gió phải tránh thuyền không thuận gió.


- Trước khi tiến hành điều động tránh nhau, phương tiện có quyền ưu tiên phải phát âm, tín hiệu báo phía đi cho là thuận lợi của mình trước và lấy lái sang phía đã chọn. Phương tiện kia bắt buộc phải chấp hành. Phương tiện được ưu tiên phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện kia tránh được thuận lợi và an toàn.


- Khi tránh, 2 phương tiện phải giảm tốc độ và đảm bảo cự ly hợp lý đề phòng phương tiện lớn hơn hút phương tiện nhỏ hơn về phía mình sinh ra va 

chạm.

4.2. Điều động vượt nhau.


 Một phương tiện đuổi kịp một phương tiện khác đi cùng chiều bao giờ cũng có quyền vượt lên trước, trừ các trường hợp sau:


- Phía trước có chướng ngại vật.


- Nơi luồng hẹp, gần đoạn luồng khúc khuỷu, nơi luồng nước giao nhau, nơi có nước vật, nước xoáy hoặc vùng nước loạn.


- Nơi có báo hiệu cấm vượt.


- Khi phương tiện bị vượt phát âm hiệu 5 tiếng còi ngắn (Tôi không thể nhường đường cho anh được).

- Muốn vượt, phải phát âm, tín hiệu xin vượt theo luật.

- Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý của phương tiện bị vượt, phải phát âm tín hiệu báo phía vượt cho phương tiện kia biết, yêu cầu phương tiện bị vượt phải giảm tốc độ tới mức cần thiết.


- Khi vượt, phải đảm bảo cự ly với phương tiện kia một cách hợp lý.


- Sau khi đã vượt khỏi phương tiện kia một khoảng cách xét thấy an toàn, mới được đi vào đường đi của phương tiện bị vượt.


 Đối với phương tiện bị vượt:

-  Xét thấy điều kiện thuận lợi, an toàn thì bao giờ cũng có trách nhiệm nhường cho phương tiện có tốc độ cao hơn vượt lên.

- Phải giảm tốc độ và lấy lái tránh hẳn về một bên luồng ngược với phía luồng phương tiện xin vượt đã báo.

- Nhường đường cho phương tiện xin vượt theo phương châm 3 nhường:


Chủ động nhường.


Kịp thời nhường.


Nhường thích đáng.

Ngoài các quy tắc được quy định trong Luật Đường thủy Nội địa Việt Nam, khi hoạt động ở ven bờ biển, trên luồng tàu Biển hay những vùng nước hỗn hợp giữa sông và Biển thì các phương tiện còn có trách nhiệm tuân thủ các điều ước, Công ước quốc tế về Biển mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

5. ĐIỀU ĐỘNG TÀU QUAY TRỞ KHI ĐANG ĐI NƯỚC XUÔI,  NƯỚC NGƯỢC

5.1. Công tác chuẩn bị. 


Quay trở là một thao tác thường xuyên phải thực hiện trong quá trình điều động tàu như: quay trở để ra vào bến, đổi hướng đi của tàu v.v. phải làm tốt công tác chuẩn bị sau đây:

- Thông báo cho toàn tàu chuẩn bị quay trở.

- Báo cho thuỷ thủ chuẩn bị đệm va, sào chống và neo lỉn (nếu cần thiết).
- Chọn đoạn luồng sâu, rộng và không có chướng ngại vật. Tốt nhất nơi có báo hiệu cho phép quay trở.

- Quan sát tình hình gió, dòng nước và tình hình chướng ngại vật để dự định các biện pháp tránh va chạm. 

- Phát âm, tín hiệu báo cho các phương tiện khác biết.

5.2.  Nguyên tắc điều động quay trở .

- Khi nước, gió êm thì quay theo chiều quay của chân vịt.

- Khi có nước chảy thì: 

+ Đang chạy nước xuôi quay lại nước ngược thì quay từ bờ vở sang bờ bãi.

+ Đang chạy nước ngược quay lại nước xuôi thì quay từ bờ bãi sang bở vở.

- Khi có gió: 

+ Gió ngang, gió vát thì tốt nhất quay ngược với chiều gió.

+ Gió xuôi, gió chếch thì tốt nhất là tì mũi vào bờ hoặc dùng neo để quay trở.

5.3.  Điều động tàu quay trở trong luồng sông rộng .
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Hình15: Quay trở trong luồng sông rộng.

Luồng sông rộng trong quay trở nghĩa là: Chiều rộng luồng chạy tàu (Bl) lớn hơn hẳn đường kính vòng quay trở (Dn) của tàu. Như vậy việc điều động quay trở rất dễ dàng. Thuyền trưởng chỉ cần điều động tàu đi già về phía thích hợp, rồi bẻ lái với góc độ thích hợp sang phía đối diện, tàu sẽ dần dần quay ngược lại theo ý muốn. 
Việc điều động tàu quay trở trong luồng sông rộng áp dụng nguyên tắc điều động chung:

- Nước, gió êm thì quay theo chiều quay của chân vịt.

- Đang chạy nước ngược quay lại nước xuôi thì quay từ bờ bãi sang bờ vở (lở)

- Đang chạy nước xuôi quay lại nước ngược thì quay từ bờ vở sang bờ bãi.


- Nếu có gió ngang thì tốt nhất là ngược với chiều gió. 

6. ĐIỀU ĐỘNG TÀU VỚT NGƯỜI NGÃ XUỐNG NƯỚCKHI ĐANG ĐI NƯỚC XUÔI, NƯỚC NGƯỢC
6.1. Công tác chuẩn bị.
- Phao cứu sinh

- Dây ném, dây buộc tàu

- Thiết bị sơ cứu 

6.2. Thuyền trưởng  thao tác điều động ngay sau khi có người ngã xuống nước.

Về số Stop máy, bẻ lái về phía người ngã.

 Lệnh cho thủy thủ ném phao cho người ngã. Các thao tác này phải được làm đồng thời và chính xác nhằm:

- Stop máy để tránh chân vịt hút người bị nạn vào.

- Bẻ lái ôm về phía người ngã để người bị nạn không bị va vào lái tàu.

- Ném phao cho người bị ôm để duy trì tình trạng người nổi trên mặt nước.
6.3.  Các bước thao tác điều động (Hình 16)
Sau khi làm tốt thao tác trên thì thuyền trưởng phải nhanh chóng điều động tàu quay trở lại vớt người ở dưới nước. Phải phát âm hiệu và treo dấu hiệu ban ngày hoặc ban đêm theo luật định.  Tuỳ theo chiều dòng chảy mà thường điều động tàu như sau:

a. Trường hợp đang chạy nước ngược: (Hình 16a)

- Thuyền trưởng quan sát ra ngoài thấy người ngã đã qua khỏi phạm vi nguy hiểm, thuyền trưởng vào số tới quay tàu lại theo đường hình tròn 3600. Tùy theo quán tính của tàu, khi cách người ngã khoảng 1 đến 1,5 thân tàu thì về số Stop máy chỉ thẳng mũi về phía người ngã, khi tàu gần tiếp cận vị trí người ngã bẻ ôm lái ra ngoài. Người ngã xuống nước ở vị trí ngang ca bin người lái, cách mạn tàu từ 0,5m đến 2,0 m thuyền trưởng lệnh thủy thủ cứu người ngã đưa vào sơ cứu. Chỉ khi nào người ngã đảm bảo an toàn tàu mới tiếp tục hành trình. 

b. Trường hợp đang chạy xuôi nước. (Hình 16b)

- Thuyền trưởng quan sát ra ngoài thấy người ngã qua khỏi phạm vi nguy hiểm, thuyền trưởng vào số tới quay tàu trở lại theo hình số 8 (2700). Tùy theo quán tính của tàu, khi cách người ngã khoảng 1 đến 1,5 thân tàu thì về số Stop máy chỉ thẳng mũi về phía người ngã, khi tàu gần tiếp cận vị trí người ngã bẻ ôm lái ra ngoài. Người ngã xuống nước ở vị trí ngang ca bin người lái, cách mạn tàu từ 0,5m đến 2,0 m thuyền trưởng lệnh thủy thủ cứu người ngã đưa vào sơ cứu. Chỉ khi nào người ngã đảm bảo an toàn tàu mới tiếp tục hành trình.

- Nếu tàu chưa cứu vớt được người ngã xuống nước thì phải quay trở lại vớt người. 
Chú ý:

 Ngyên tắc khi vớt người ngã:
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a/ Đang chạy nước ngược                b/ Đang chạy nước xuôi

Hình 16:  Điều động tàu vớt người ngã xuống nước

+ Tàu phải hết trớn, chân vịt ngừng hoạt động.


+ Tàu phải che nước, gió cho người ngã.
+ Vị trí vớt: ngang cửa buồng lái; cự ly cách mạn tàu 0,5 m đến 2m.

+ Phải sơ cứu người ngã có hiệu quả mới tiếp tục hành trình hay đưa người ngã đến cơ sở y tế gần nhất.

 Vì lý do nào đó, không có điều động cứu vớt người bị nạn được phải lập tức phát tín hiệu, dấu hiệu xin phương tiện khác, lực lượng khác đến giúp đỡ sau khi đã làm tốt các thao tác ban đầu.

7. ĐIỀU ĐỘNG TÀU KHI TÀU BỊ THỦNG

7.1. Đang đi tàu bị thủng.
Tàu bị thủng là một sự cố nghiêm trọng đe doạ đến an toàn tính mạng của người, phương tiện và hàng hoá. Nếu không có biện pháp chống và điều động hợp lý, có hiệu quả thì rất nguy hiểm.


Việc điều động tàu bị thủng phải căn cứ vào mức độ thủng, vị trí lỗ thủng, loại hàng chuyên chở ... để đề ra phương án điều động thích hợp nhất.

 a. Những việc phải làm ngay sau khi tàu bị thủng.


Ngay sau khi tàu bị thủng, thuyền trưởng chỉ huy thuyền viên khẩn trương làm tốt những công việc sau đây:


- Thuyền trưởng giảm máy, báo động toàn tàu xác định vị trí, mức độ thủng, áp dụng biện pháp bịt lỗ thủng và đưa nước ra ngoài tàu một cách nhanh nhất.


- Vừa điều động vừa tổ chức thực hiện việc ngăn ngừa thiệt hại đến mức thấp nhất.


- Đối với tàu chở khách phải ổn định hành khách, giữ trật tự và thông báo thực trạng sự cố (nếu thấy cần thiết) để hành khách yên tâm không đi lại lộn xộn ảnh hưởng đến cân bằng tàu. Đồng thời phải phân công người phổ biếnvị trí để, cách sử dụng các trang bị cứu sinh, phương án sơ tán, các lối thoát hiểm nếu sự cố không kiểm soát được.


- Đối với tàu chở hàng độc hại phải áp dụng các biện pháp hạn chế tới mức tối đa làm ô nhiễm môi trường.


- Nếu thủng do 2 tàu đâm vào nhau mà còn dắt vào nhau thì giữ nguyên hiện trạng như vậy để thuyền viên 2 tàu có điều kiện giúp đỡ nhau. Mặt khác còn là bằng chứng pháp lý để giải quyết sau này. 


- Trường hợp lỗ thủng lớn, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì phải phát âm, tín hiệu cấp cứu theo luật định và nhanh chóng đưa tàu vào chỗ cạn gần nhất để giảm đến mức thấp nhất tổn thất có thể sinh ra.

 b.  Thuyền trưởng điều động khi tàu bị thủng.

- Nếu lỗ thủng nhỏ, lượng nước vào chậm và ít thì vừa chạy chậm vừa bịt lỗ thủng và đưa nước ra ngoài tàu.


- Nếu lỗ thủng ở phía mũi thì tăng tốc độ, lỗ thủng ở phía lái thì phải giảm tốc độ sẽ hạn chế lượng nước tràn vào.


- Trường hợp lỗ thủng quá lớn thì phải nhanh chóng điều động vào cạn ở chỗ gần nhất để có cơ hội hạn chế thiệt hại.


- Trường hợp tàu do thủng có nguy cơ chìm đắm thì phải huy động toàn bộ khả năng sẵn có thực hiện các biện pháp cứu người, hồ sơ sổ sách của tàu vàhàng hoá một cách hữu hiệu. Thuyền trưởng phải là người rời tàu cuối cùng sau khi đã thực hiện chức trách của mình một cách hiệu quả.
8. ĐIỀU ĐỘNG TÀU THẢ VÀ THU NEO

8.1. Chọn vị trí thả neo
- Chọn chỗ đủ rộng, đủ sâu để neo tàu nhằm đảm bảo khi đỗ đậu tàu quay trở không va vào chướng ngại vật và không ảnh hưởng đến sự đi lại của các phương tiện khác, khi thuỷ triều xuống thấp nhất tàu cũng không bị cạn.

- Chỗ neo tàu phải tương đối kín sóng, gió, dòng chảy phải ổn định, không có nước xoáy, nước vật hay nước bùng.

- Chỗ neo tàu phải có chất đáy tương đối tốt, không có đá ngầm, xác tàu đắm và các chướng ngại vật khác. Tốt nhất chất đáy là bùn pha cát hay đất mềm.

- Chỗ neo tàu có mục tiêu cố định để theo dõi hiện tượng neo bị trôi hay bò.

- Không neo tàu ở gần những công trình như cầu, cống, âu thuyền các công trình vượt sông ở dưới nước và trên không, nơi có báo cấm neo đậu hay có chỉ dẫn của cơ quan Nhà nước có trách nhiệm.

8.2.Công tác chuẩn bị điều động thả neo
- Giảm máy, thuyền trưởng thông báo cho toàn tàu biết vị trí neo tàu, chỉ định chuẩn bị hệ thống neo cụ thể đồng thời thống nhất phương pháp điều động, âm tín hiệu điều động. Phân công thuyền viên ở vị trí và nhiệm vụ cân thiết.

- Thủy thủ phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống neo, lỉn, kịp thời bổ sung những thiếu sót hoặc khắc phục hư hỏng (nếu có) và đưa hệ thống về trạng thái sẵn sàng thẻ neo. Kiểm tra đường lỉn neo nếu phát hiện có khâu, mắt xung yếu phải kịp thời thay thế hay gia cường hoặc chuẩn bị phao đánh dấu.

- Chuẩn bị các đèn, tín hiệu, dấu hiệu neo đậu quy định cho loại phương tiện mình.

- Thuyền trưởng quan sát tình hình gió, nước, tình hình chướng ngại vật, phao tiêu báo hiệu.

- Nắm vững độ sâu luồng chỗ neo tàu để dự kiến mức lỉn phải thả.

8.3. Nguyên tắc điều động tàu thả neo
Khi điều động tàu thả neo phải tuân thủ nguyên tắc:

Điều động tàu theo hướng ngược nước, ngược gió, thả neo trên trớn lùi.
8.4. Điều động tàu thả và thu neo

a. Điều động thả neo (Hình 17)
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Thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ xông lỉn từ từ, tránh xông ồ ạt hay giật cục. Neo bám chắc đáy thì cho treo tín hiệu.
- Vị trí 3: Khi lỉn xông ra đã đủ định mức (theo kinh nghiệm, đối với tàu sông mức lỉn định mức là từ 3 ( 4 lần độ sâu của luồng nơi neo đậu) thủy thủ hãm lỉn, neo lại, thuyền trưởng kiểm tra một lần rồi cử người trực ban canh gác cảnh giới và sẵn sàng xông thêm lỉn khi có gió, dòng nước tăng cường độ hay thuỷ triều lên.

b.  Điều động thu neo
Song khi tàu dầm, nước, gió mạnh thuyền trưởng vào số tới tàu chạy máy tới để hỗ trợ. Khi chạy tới thuyền trưởng lấy lái cho mũi tàu đúng với hướng neo, thuyền trưởng dùng phương pháp chạy mớm máy sao cho tốc độ tàu tương đương với tốc độ thu neo. Khi neo rời khỏi đáy (lỉn vuông góc với mặt nước và đung đưa) là lúc yêu cầu thuyền viên tắt đèn hay hạ tín hiệu neo đậu xuống và có thể hành trình ngay kết hợp với thu nốt neo.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II
KHOA ĐIỀU KHIỀN

BÀI GIẢNG

MÔN HỌC 04: NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG
THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ
Năm 2018
Phần 4. NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG
Chương 1. NHẬN BÀN GIAO NHIỆM VỤ DƯỚI TÀU VÀ LÀM QUEN TÀU

1.1. Các hạng mục công việc bàn giao

- Bàn giao giấy tờ pháp lý của tàu bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm, danh bạ thuyền viên.

- Bàn giao các giấy tờ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ thuyền viên mà tàu đang quản lý.

- Bàn giao kho, lượng dầu còn lại, thực phẩm, tủ thuốc.

- Bàn giao các thiết bị làm hàng, thiết bị neo, thiết bị mặt boong, tình trạng nắp hầm hàng và công tác bảo dưỡng.

1.2. Thực hiện công việc bàn giao giữa hai thuyền trưởng

- Nếu điều kiện cho phép lên văn phòng công ty gặp gỡ bộ phận quản lý nhân sự, chuyên viên khai thác, kỹ thuật…trao đổi về: Các dữ liệu của tàu, vùng hoạt động, các chỉ thị của công ty, các hướng dẫn về bảo dưỡng và đăng kiểm, các khiến khuyết chưa thể khắc phục. 

- Gặp gỡ thuyền trưởng bàn giao quyết định nhân sự của công ty về việc thay đổi thyền trưởng.

- Lật qua các tài liệu bàn giao, các báo cáo tình trạng tàu, tình hình nhân sự, các chỉ thị của chủ tàu và người thuê tàu.

- Lướt qua các giấy chứng nhận luật định lưu ý thời gian hết hiệu lực của chúng, xem kế hoạch bảo dưỡng tàu và thời gian đăng kiểm kiểm tra.

- Dọc qua hệ thống file hồ sơ và nhật ký tàu.

- Việc bố trí ca trực.

- Thay đổi thuyền viên. 

- Phúc lợi của thuyền viên, tiền mặt, cân đối thu chi trên tàu.

- Trao đổi với thuyền trưởng về khu vực chạy tàu, tình hình chung của các cảng liên quan, công việc làm hàng, kế hoạch hàng hóa…..

- Việc làm quen của thuyền viên, huấn luyện cơ bản, chương trình diễn tập.

- Cùng với thuyền trưởng bàn giao lên buồng lái làm quen buồng lái và thiết bị buồng lái, xem tình hình hoạt động và khiến khuyết của chúng, chú ý đặc biệt đến tính điều động của tàu trong các điều kiện khác nhau.

- Ghi tên thuyền trưởng mới vào nhật ký tàu, xác nhận việc bàn giao và hai thuyền trưởng cùng ký tên.

- Lập danh bạ thuyền viên mới trình chủ tàu xác nhận.

1.3. Làm quen với các thành viên trên tàu

- Chủ phương tiện có trách nhiệm bố trí đủ số lượng các chức danh thuyền viên trên phương tiện bằng hoặc nhiều hơn số thuyền viên quy định tại Điều 16 quyết định số 28-2004/QĐ ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ GTVT và sửa đổi theo Thông tư 09/2012 ngày 23 tháng 03 năm 2012 của Bộ GTVT. Trường hợp phương tiện hoạt động quá một ca làm việc trong một ngày, chủ phương tiện có trách nhiệm tổ chức, bố trí lao động phù hợp để đảm bảo đúng thời gian làm việc theo quy định của Bộ Luật lao động.

1.4. Lối đi lại, lối thoát hiểm

Mọi thuyền viên phải thuộc lòng các lối đi và lối thoát hiểm trên tàu thông qua sự chỉ dẫn trên bản vẽ thiết kế tàu hoặc sự chỉ dẫn của người đã làm việc lâu năm trên tàu đó.Thông thường lối đi, lối thoát hiểm trên tàu nhỏ và ít ánh sáng nên mọi người phải bật đèn, vừa đi vừa vịn vào lan can. Phía trên boong vách phải có ít nhất hai lối thoát thân từ mỗi không gian thẳng đứng thẳng đứng chánh hoặc một không gian hoặc một nhóm không gian được giới hạn tương tự, ít nhất một trong hai lối thoát đó phải dẫn tới cầu thang tạo thàng lối thoát thẳng đứng. 

1.5. Buồng lái, buồng máy

- Sau khi bàn giao thuyền trưởng mới phải đến buồng lái làm quen buồng lái và thiết bị buồng lái, xem tình hình hoạt động và khiến khuyết của chúng, chú ý đặc biệt đến tính điều động của tàu trong các điều kiện khác nhau.

- Việc làm quen với các thiết bị buồng máy do máy trưởng thực hiện. Ông ta cũng phải đến buồng máy làm quen buồng máy và thiết bị buồng máy, xem tình hình hoạt động và khiến khuyết của chúng, chú ý đặc biệt đến tính việc vận hành máy tàu trong các điều kiện đặc biệt.

1.6. Vị trí lắp đặt trang thiết bị cứu sinh

- Vị trí lắp đặt các trang thiết bị cứu sinh thường ở những nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm soát song thuyền trưởng và thuyền viên phải hết sức quan tâm đến sự còn hay mất của nó trong suốt hành trình.

1.7. Nội quy và chế độ sinh hoạt của tàu

Trên tàu phải có nội qui cụ thể cho các hoạt động cơ bản như:

1.7.1 Nội qui của tàu
a. Đối với mọi thuyền viên

-Luôn đặt vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong mọi công việc trên tàu.
-Tự giác thực hiện đúng chức trách thuyền viên.
-Thực hiện nghiêm chỉnh các công việc theo sự phân công của thuyền trưởng.
- Chỉ được vận hành các thiết bị hàng hải sau khi được huấn luyện và được cấp chứng chỉ.
- Khi có báo động thì phải đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của thuyền trưởng.
- Tự giác cảnh giới bảo vệ tài sản của phương tiện.
- Thường xuyên học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
b. Đối với khách

- Chỉ được phép xuống tàu khi có sự đồng ý của sỹ quan đi ca.
- Tuân thủ mọi qui định của sỹ quan đi ca về qui chế an toàn, phòng chữa cháy, bảo vệ tài sản của tàu. 
1.7.2 Nội qui đi ca boong

- Khi tàu đang hành trình sĩ quan trực không được rời buồng lái vì bất cứ lý do gì, trừ khi đã giao ca một cách đầy đủ, hợp thức cho thuyền trưởng hoặc sĩ quan có năng lực khác. Trong khi tàu neo sĩ quan vẫn phải duy trì ca trực một cách nghiêm chỉnh.

- Sĩ quan nhận ca phải hết sức tỉnh táo và khi tàu đang hành trình phải chú ý các điểm sau đây:

+Tình hình chung và tầm nhìn hiện tại

+Tốc độ và hướng đi của tàu

+ Những nguy hiểm và nguy cơ tiềm tàng

+ Công việc trên boong ở những vị trí cần chú ý bảo vệ an toàn cho thuyền viên

+ Các mệnh lệnh của thuyền trưởng đã được thuyền trưởng chỉ rỏ hoặc ghi vào sổ những việc cần lưu tâm đặc biệt trong chạy tàu.

- Chỉ khi nào sĩ quan này quán triệt tất cả các điều trên thì mới được nhận ca trực và chỉ đến lúc đó sĩ quan giao ca mới được phép rời buồng lái.

- Việc giao ca cũng phải được ghi lại cả thời gian giao ca, không được phép giao ca trong thời gian tàu làm manơ.

- Sĩ quan đi ca phải giữ đúng tuyến và tốc độ đã được thuyền trưởng duyệt. Chạy tàu đúng qui tắc giao thông và báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam 

- Nếu xuất hiện sương mù hoặc tần nhìn xa hạn chế thì phải báo thuyền trưởng, lập tức giảm máy và phát các tín hiệu sương mù.

- Sĩ quan trực phải duy trì việc cảnh giới thực sự nghiêm túc. Phải báo cáo ngay tới thuyền trưởng những hỏng hóc của các trang thiết bị, máy móc trên tàu như máy lái, máy tàu, thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng.

- Thuyền trưởng phải có biện pháp phục hồi ngay các máy móc, trang thiết bị đó mới tiếp tục vận hành tàu.

- Không được phân thêm bất cứ việc gì cho người đang thực hiện nhiệm vụ cảnh giới. Công việc cảnh giới phải được cắt đặt: Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, khi tầm nhìn bị hạn chế, khi phía trước có nhiều tàu thuyền qua lại, khi vào hoặc ra cảng bến, khi đi qua đoạn sông cong và những khi thuyền trưởng yêu cầu.

- Khi chưa được phép của thuyền trưởng những người không có nhiện vụ liên quan trực tiếp đến việc điều khiển an toàn của con tàu không được lên buồng lái.

- Việc sử dụng máy bộ đàm phải được hạn chế trong phạm vi phục vụ giang hành an toàn của tàu, cho việc thông tin liên lạc với cầu cảng, cho công việc của công ty và những việc khẩn cấp.

- Thuyền trưởng có thể bổ sung vào bảng nội qui đi ca buồng lái những nội dung khi thấy cần thiết.

- Mỗi sỹ quan lái lên tàu đều phải được phát một văn bản này và phải ký nhận để chứng thực là đã đọc văn bản đó.

1.7.3.  Nội qui đi ca máy:

- Những mệnh lệnh phải được thực hiện hằng ngày về qui trình đóng mở các máy móc,  trang thiết bị, về giao ca, trực ca, qui trình xử lý trong trường hợp máy ngưng hoạt động và được ghi thành văn bản, treo ở nơi dễ thấy trong buồng máy thành bảng hướng dẫn chung cho các sỹ quan, thợ máy trực ca.

- Nó cũng là văn bản có tác dụng trong việc huấn luyện thuyền viên.

- Mỗi sỹ quan máy lên tàu đều phải được phát một văn bản này và phải ký nhận để chứng thực là đã đọc văn bản đó.

Chương 2. QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN VÀ GIẤY TỜ TÀI LIỆU PHÁP LÝ CỦA TÀU

2.1. Tổ chức sinh hoạt và phân công nhiệm vụ

2.1.1. Tổ chức sinh hoạt 

a. Chủ phương tiện có trách nhiệm bố trí đủ số lượng các chức danh thuyền viên trên phương tiện bằng hoặc nhiều hơn số thuyền viên quy định - Thuyền trưởng phải động viên khuyến khích thuyền viên trong công việc, quan tâm chế độ lương thưởng, đời sống và dụng cụ bảo hộ lao động cho thuyền viên.Tất cả sĩ quan thuyền viên phải tuân thủ sự lãnh đạo, chấp hành mọi chỉ thị của thuyền trưởng.

b. Thuyền trưởng là người đại diện cho chủ tàu có quyền tối hậu trên tàu. Thuyền trưởng chịu trách hiệm bảo đảm an toàn cho con tàu, hàng hóa và cuộc sống của mọi thành viên trên tàu.

Mọi thành viên trên tàu phải có nghĩa vụ hỗ trợ thuyền trưởng bằng việc tuân thủ mọi mệnh lệnh do ông ta đưa ra. Trưởng các bộ phận phải báo cáo đầy đủ tất cả mọi vấn đề có liên quan cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng có trách nhiệm phải vận hành con tàu có hiệu quả kinh tế bảo toàn những giá trị tài sản được giao và những phúc lợi của thuyền viên.

c.  Vấn đề uống rượu;

Thuyền trưởng và tất cả thuyền viên tuyệt đối không được uống rượu hoặc bất cứ thức gì có cồn trong và trước thời gian đi ca khoảng 4 giờ. Ngoài ra chúng ta phải luôn nhớ rằng bất cứ lúc nào có sự cố là tất cả thuyền viên phải sẵn sàng có mặt và tỉnh táo xử lý tình trạng khẩn cấp. Vì lợi ích về sức khỏe lâu dài và an toàn cho mọi thành viên trên tàu chúng ta không nên uống rượu quá mức.

d. Quan điểm nghề nghiệp: Là nghề phải thường xuyên lưu động trên sông, công việc nặng nhọc và phải thường xuyên chịu sóng gió, rung động, tiếng ồn, luông gặp nhiều khó khăn trong lúc hành nghề nhất là khi gặp sóng to, gió lớn, lũ lụt bão tố hoặc làm việc trên cao hay dưới hầm tàu, tiếp xúc với dầu mỡ hay các yếu tố độc hại khác nên toàn thể thuyền viên trên tàu phải hiểu rằng: Kết quả của một chuyến vận tải là kết quả làm việc chung của mọi vị trí, mọi thuyền viên trên tàu và đoàn tàu. Do dó mọi người làm việc trên tàu phải có ý thức tập thể, hợp tác, có tác phong sống và làm việc công nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường và có trách nhiệm cộng đồng.

2.1.2. Phân công  nhiệm vụ 

a. Nhiệm vụ của các bộ phận boong 

Chấp hành mọi mệnh lệnh, yêu cầu kỹ luật của chuyến đi.

Thực hiện nhiệm vụ đi ca theo phân công của thuyền trưởng.

Bảo quản bảo dưỡng boong, vỏ tàu, hầm hàng và các cấu trúc khác từ mớn nước không tải trở lên.

Thực hiện việc sắp xếp hành xuống tàu và dỡ hàng lên khỏi tàu.

Sử dụng hợp lý, hiệu quả các thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng.

Quản lý các kho tàng và nơi làm việc của bộ phận boong.

Quản lý tốt tủ thuốc và thực hiện tốt công tác y tế trên tàu.

Giáo dục và huấn luyện thuyền viên, thuyền viên thực tập ngành boong, ghi nhật ký boong, duy trì kỹ luật, trật tự  trên tàu, lịch sự trong tiếp xúc với tất cả các bên có liên quan trong quá trình vận tải.

Thực hiện tất cả các công việc khác theo lệnh của thuyền trưởng.

b. Nhiệm vụ của các bộ phận máy

Phụ trách và chịu trách nhiệm về việc vận hành và bão dưỡng toàn bộ máy móc trang thiết bị buồng máy. Duy trì buồng máy luôn trong tình trạng hoạt động có hiệu quả và những phần sau đây luôn luôn sẵn sàng hoạt động ngay lập tức khi có yêu cầu:

Hệ máy cái chân vịt bao gồm cả trục và chân vịt.

Máy đèn các công tắc và bảng phân phối điện.

Tất cả máy phụ, nồi hơi và các mô tơ trong buồng máy.

Các tời neo các tời và các máy móc khác trên boong.

Thiết bị lạnh, thiết bị bếp và tất cả các máy móc khác có liên quan trừ các thiết bị điện tử trên buồng lái.

Ngoài ra máy trưởng còn chịu tránh nhiệm về tổ chức lao động cho thuyền viên  bộ phận máy kể cả việc sữa chữa máy móc thiết bị ở trên tàu. Bố trí chương trình thích hợp để hướng dẫn cho các sỹ quan, thuyền viên máy và thuyền viên tập sự để họ hiểu rõ hơn nhiệm vụ của họ tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình vận hành máy.

c. Nhiệm vụ của các bộ phận phục vụ

Bộ phận phục vụ có trách nhiệm:
1- Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận phục vụ trên tàu. Lập kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên bộ phận phục vụ.
2- Lập và trình thuyền phó nhất bản dự trù mua lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống của tàu và tổ chức mua, bảo quản, sử dụng hợp lý lương thực, thực phẩm đó.
3- Kiểm tra, theo dõi và lập kế hoạch trình thuyền phó nhất về việc dự trù mua sắm để thay thế hoặc bổ sung các dụng cụ, thiết bị cho nhà bếp, phòng ăn, buồng ở, phòng làm việc, câu lạc bộ v.v... Tổ chức quản lý và sử dụng các dụng cụ, thiết bị và các tài sản khác của tàu do bộ phận mình phụ trách.
4- Theo dõi chế độ lao động, nhận và phát lương cho thuyền viên.
5- Phụ trách công việc tài chính của tàu và thực hiện các nghiệp vụ tài chính theo đúng quy định hiện hành.
6- Giúp thuyền trưởng trong việc giao dịch, tổ chức các buổi tiếp khách, chiêu đãi trên tàu.
7- Theo lệnh của thuyền phó nhất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận chuyển hàng hoá trên tàu.
8- Giúp thuyền phó  thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến làm thủ tục xin phép cho tàu ra, vào cảng.
9- Sau mỗi chuyến đi, lập báo cáo tổng hợp trình thuyền trưởng về quyết toán thu, chi của tàu.
10- Ít nhất 03 giờ trước khi tàu rời cảng phải báo cáo thuyền phó nhất về việc chuẩn bị của bộ phận mình cho chuyến đi.

Phục vụ viên chịu sự qủan lý, điều hành trực tiếp của thuyền phó nhất và đảm nhiệm công việc phục vụ trên tàu. Phục vụ viên có trách nhiệm phục vụ phòng ăn của tàu, làm vệ sinh buồng ở của sĩ quan, phòng làm việc, buồng tắm, buồng vệ sinh. Giặt là khăn trải bàn, ga, chăn, chiếu, màn v.v... và lập dự trù mua bổ sung thay thế các đồ dùng trên trình thuyền phó nhất duyệt.
Nếu trên tàu có hai phục vụ viên trở lên thì nhiệm vụ cụ thể của mỗi người do thuyền phó nhất quy định.

2.2. Quản lý danh sách thuyền viên vắng mặt trên tàu

- Sau khi tàu nhổ neo hay rời bến nếu thuyền viên không có mặt trên tàu thuyền phó 2 phải ghi lại và báo ngay cho thuyền trưởng.

2.3.Theo dõi tình trạng sức khỏe của thuyền viên

- Trước mỗi chuyến công tác thuyền phó 2 phải kiểm tra sổ y bạ của từng thuyền viên

- Cứ 12 tháng một lần mọi thuyền viên phải được cơ quan y tế khám sức khỏe định kỳ và cho kết luận đủ hay không đủ sức khỏe làm việc trên tàu thủy nội địa Việt Nam.

2.4. Yêu cầu bắt buộc đối với các giấy tờ pháp lý của tàu

Các giấy tờ pháp lý của tàu bao gồm: 

Giấy chứng nhận đăng ký tàu. Do Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho các các nhân tổ chức có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.( QĐ 29/2004/QĐ-BGTVT Ngày 7/12/2004 của Bộ GTVT)

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Do cục đăng kiểm Việt Nam hoặc chi cục, chi nhánh đăng kiểm trực thuộc cục đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm thuộc sở giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính (gọi chung là đơn vị đăng kiểm) cấp. Đây là giấy tờ có thời hạn. ( QĐ 25/2004/QĐ-BGTVT Ngày 25/11/2004 của Bộ GTVT)

Giấy chứng nhận bảo hiểm. Do đơn vị có chức năng bảo hiểm tàu thuyền nơi chủ tàu mua bảo hiểm cấp. Đây là giấy tờ có thời hạn.

Danh bạ thuyền viên. Chủ phương tiện phải lập danh bạ thuyền viên, người lái phương tiện theo mẫu qui định. Trường hợp chủ phương thiện không có con dấu xác định tư cách pháp nhân thì chủ phương tiện phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã (Phường) nơi mình đang thường trú xác nhận chữ ký của chủ phương tiện ( Số 225/CĐS-TCCB Ngày 01/04/2005 về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 28/2004/QĐ-BGTVT Ngày 07/12/2004 của Bộ GTVT).

2.5. Theo dõi thời hạn bằng cấp

ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN

	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số CMND
	Số Bằng/Ngày hết hạn
	Số CCCM/ Ngày hết hạn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


Chương3: QUẢN LÝ TÀI SẢN SỔ SÁCH CỦA TÀU

3.1. Tài sản chung của tàu

Tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý tài sản:
- Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP.

- Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.

- Thông tư 89/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3.2. Tài sản của tàu phát cho cá nhân sử dụng

Tên cá nhân sử dụng

	Stt
	Tên tài sản
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Chênh lệch thừa
	Chênh lệch thiếu
	Ngày/Tháng đưa vào sử dụng
	Ngày/Tháng phải thay mới

	
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Thực hiện kiểm kê tài sản

	Stt
	Tên tài sản
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Chênh lệch thừa
	Chênh lệch thiếu
	Ngày/Tháng đưa vào sử dụng
	Ngày/Tháng phải thay mới

	
	
	
	
	
	
	
	


3.4. Quản lý, ghi chép các loại nhật ký trên tàu

Nhật ký tàu do thuyền trưởng quản lý, giữ gìn cẩn thận, để đúng nơi qui định, tránh để rơi, mất hay thất lạc.

Việc ghi chép nhật ký do thuyền trưởng phân công và chịu trách nhiệm chính về nội dung, có kiểm tra và ký xác nhận hàng ngày.

Nhật ký tàu phải được ghi chép rõ ràng bằng bút mực, phản ánh đầy đủ, chính xác các dữ kiện và số liệu, không được tẩy xóa hoặc ghi chép cẩu thả, tùy tiện xé bỏ các trang ghi sai. Trường hợp cần xóa bỏ chỉ được quyền gạch một đường mảnh trên hàng chữ cần xóa và thuyền trưởng ký xác nhận.

Sau khi sử dụng hết, thuyền trưởng giao sổ cũ và nhận sổ mới ở phòng kỹ thuật của đơn vị.

Nhật ký máy do máy trưởng quản lý, giữ gìn cẩn thận, ghi chép cụ thể tình trạng hoạt động của máy tàu.

3.5. Làm báo cáo định kỳ công tác quản lý tài sản trên tàu

Hàng năm thuyền trưởng cùng với các phòng chức năng phải lập Biên bản kiểm kê tài sản vật tư, hàng hóa theo mẫu C53-HD  ban hành theo quyết định số 19/2006/ QĐ-BTC ngày tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP GHI NHẬT KÝ TÀU

4.1.Giới thiệu Nhật ký tàu

4.1.1 Qui định chung

Nhật ký tàu là một cơ sở pháp lý phản ánh quá trình hoạt động liên tục của tàu khi đang hành trình cũng như lúc neo đậu với những điều kiện và hoàn cảnh khách quan khác có liên quan.

Nội dung cơ bản của sổ nhật ký tàu:

NHẬT KÝ TÀU

Tên tàu:……………………………………………………………………….

Số đăng ký:…………………… ………………………………………………

Số đăng kiểm:…………………... ………………………………………………

Hạn đăng kiểm:………………. ………………………………………………


- Định kỳ……………….………………………………………………


- Trên đà……………….. ………………………………………………


- Hàng năm…………… ………………………………………………

Ngày cấp sổ:…………………. ………………………………………………

Sử dụng từ ngày….. tháng…. Năm………

Sổ nhật ký này gồm………trang được đánh số từ… đến……






Tp, tỉnh, ngày…. Tháng…. Năm…..







Chủ công ty ký tên đóng dấu

4.1.2 Quy định nội dung ghi chép

- Đối với công tác thường ngày:

Ghi rỏ thời gian công tác hoặc thời gian chờ đợi (giờ bắt đầu, giờ kết thúc, thời gian hoạt động của máy).

Địa điểm (nơi đi, nơi đến), vị trí neo đậu, tên cảng, cầu phao hay địa phương.

- Các nội dung khác:

Họ tên thuyền viên trực chính vào ban đêm.

Tình trạng kín nước của vỏ tàu, của máy tàu, các trang thiết bị trên tàu.

Trong khi điều khiển phương tiện nếu tầm nhìn xa bị hạng chế hoặc bất kỳ nguyên nhân nào ảnh hưởng đến hoạt động của tàu đều phải ghi lại thời điểm, vị trí tàu, các biện pháp phòng ngừa va chạm, thời điểm kết thúc.

Khi xảy ra sự cố phải ghi rõ: thời gian, địa điểm, diễn biến hao2n cảnh, hoặc nguyên nhân, hậu quả, cách giải quyết.

Các sự việc có liên quan đến nhân sự: nghỉ bù, nghỉ phép, ốm đau tai nạn, vi phạm hay thay đổi người.

Những sai sót do thuyền viên gây ra khi điều động hoặc trực gác phương tiện.

Các họat động khác ngoài lệnh điều động của đơn vị: cứu người, cứu tàu…

Đặc điểm bến đậu lạ.

4.2. Phương pháp ghi nhật ký tàu

Sổ nhật ký tàu được bố trí nhiều trang song mẫu của các trang cơ bản giống nhau thể hiện rỏ các hoạt động cụ thể của tàu trong từng ngày:

Ngày…………Tháng ………Năm………..

	Số lệnh
	Giờ đi
	Giờ đến
	Thời gian hoạt động
	Địa điểm
	Nội dung công tác

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CÁC NỘI DUNG KHÁC

Thời tiết gió, mưa lúc bắt đầu, lúc kết thúc

Nhìn thấy ô nhiễm trên sông

Tàu bị cạn, hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa

Chết máy hoặc hư hỏng trong buồng máy

Mớn nước mũi lái buổi sáng, buổi chiều, lúc khởi hành.

Đo các két la canh, khoang trống ……………………………………………………………………………………………..









Thuyền trưởng tàu……….










Ký tên
Chương 5: LẬP KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI VÀ PHÂN CÔNG NHIỆN VỤ TRÊN TÀU

5.1.Lập kế hoạch chuyến đi

Lập kế hoạch chuyến đi là vẽ đường đi kế hoạch trên bản đồ đồng thời chuyển tải những thông tin cần thiết lên đó.

Phổ biến yêu cầu, nhiệm vụ, mục đích của chuyến đi, tuyến luồng vận tải gồm: Ngã 3,4,… bãi cạn, nơi luồng cong hẹp, nơi có nhiều nhà dân chiếm luồng, nơi có đóng nhiều đáy cá. Đánh dấu vị trí nguy hiểm trên tuyến luồng và báo cho mọi người trên tàu cùng biết.

Phổ biến các số liệu thủy triều, dòng chảy, các yếu tố khí tượng thủy văn lien quan đến vận hành của tàu.

Tính chất các loại hàng hoá mà tàu nhận vận tải, sơ đồ sắp xếp hàng hoá sao cho cân tàu (Tàu có tính ổn định tốt nhất).

Phổ biến các số liệu của cảng mà tàu sẽ giao nhận hàng.

Vị trí và các kênh liên lạc của các trạm hướng dẫn đường thủy.

Tìm hiểu luật pháp quốc gia liên quan đến vận tải thủy nội địa mà tàu ta sẽ đi qua, đi đến.

Phổ biến các tập quán giao thông của các phương tiện trong cùng khu vực chạy tàu để mọi thuyền viên trên tàu cùng biết và lưu tâm.

5.2. Lập phương án và kế hoạch

5.2.1 Lên phương án chuyến đi 

Lập kế hoạch chuyến đi có nghĩa là lập sẵn một kế hoạch chạy tàu trước khi hành trình bắt đầu. Đây là một việc cần thiết hỗ trợ cho tổ lái, tổ máy đảm bảo tàu hành trình một cách an toàn từ cầu cảng này đến cầu cảng khác. Lập kế hoạch chuyến đi bao gồm hành trình nơi sông rộng, nơi sông hẹp, nơi giao nhau của nhiều sông kênh, nơi có cầu, cống, âu tàu.

Lập kế hoạch chuyến đi có thể thay đổi trong chuyến nhưng phải thông báo kịp thời cho tổ lái ở mỗi ca trực sao cho mọi người đều biết và vận hành tàu đúng với sự thay đổi đó.

 Ý nghĩa và tầm quan trọng của biểu đồ vận hành:
Biểu đồ vận hành là một kế hoạch tổng hợp bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng và cân đối giữa cảng, xí nghiệp vận tải, xưởng sữa chữa và chủ hàng cùng các khâu có liên quan như: cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phục vụ kỹ thuật, đời sống, tiền lương v.v…

Bến cảng dựa vào biểu đồ vận hành để biết được giờ tàu đi và đến mà chuẩn bị lực lượng và trang thiết bị xếp dỡ được kịp thời nhằm tránh tình trạng chờ đợi lãng phí.

Chủ hàng cũng lấy biểu đồ vận hành làm cơ sở để biết giờ tầu đến mà cung cấp hàng hóa được kịp thời nhằm tránh tình trạng phương tiện chờ đợi.

Xưởng sữa chữa căn cứ vào biểu đồ vận hành biết được thời gian hoạt động của các đoàn tàu trên từng tuyến để có kế hoạch đưa vào sữa chữa nhằm đảm bảo kế hoạch vận tải và kinh doanh của xí nghiệp.

Các phòng ban xí nghiệp lấy biểu đồ vận hành làm tài liệu để phối hợp công tác với các đoàn tàu được tốt, giúp cho các đoàn tàu đi và đến theo đúng kế hoạch do đó tạo điều kiện cho các đoàn tàu hoàn thành kế hoạch vận chuyển xí nghiệp giao.

Phòng điều độ vận tải dùng biểu đồ vận hành làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, theo dõi các đoàn tàu hoạt động phối hợp với bến cảng và chủ hàng bảo đảm kinh doanh vận tải.



Tóm lại biểu đồ vận hành là một kế hoạch tổng hợp của xí nghiệp vận chuyển trong công tác kinh doanh. Vì vậy biểu đồ vận hành được gọi là quy trình sản xuất vận tải và là pháp lệnh về vận tải mà toàn thể thuyền viên, công nhân viên trong xí nghiệp phải thi hành nghiêm chỉnh.

5.2.2. Những số liệu cần thiết khi vẽ biểu đồ: 


Để vẽ biểu đồ vận hành chính xác, chúng ta phải lấy đầy đủ các số liệu cần thiết, sau đó xây dựng kế hoạch tầu trên các tuyến:

· Trên tuyến bao gồm các bến nào, khoảng cách giữa các bến.

· Thời gian quay vòng của từng loại phương tiện trên tuyến. Thời gian đỗ ở các bến, thời gian nghỉ dọc đường và các bến lẻ, thời gian tầu chạy trên đường.

· Trọng tải của từng sà lan, cả đoàn và công suất của đầu máy kéo hoặc đẩy đoàn.

· Tổng số các đoàn tầu hoạt động trên tuyến.

· Tình trạng thủy triều dòng chảy trong quá trình chạy tàu sao cho việc chạy tàu là có lợi nhất.

Ví dụ vào ngày 14  tháng 09   năm 2008 tàu TÂN CẢNG 07 chở 36 container xuất phát tại cảng Cát Lái chạy về Tân Cảng Sài Gòn vào giờ nào là phù hợp nhất?

Vì  khu vực Cảng Cát Lái nằm gần cảng Nhà Bè nên để chạy tàu được nước, ban ngày, nên chọn số liệu của cảng Nhà Bè vào ngày 14/09/2008 cộng với độ trể triều kinh nghiệm tại khu vực này là 10 phút.

GIỜ VÀ ĐỘ CAO THỦY TRIỀU TẠI

CẢNG NHÀ BÈ 14/9/2014

	Ngày 14/09/2014
	NƯỚC LỚN
	NƯỚC RÒNG

	
	Giờ

h:ph
	Độ cao

m
	Giờ

h:ph
	Độ cao

m
	Giờ

h:ph
	Độ cao

m
	Giờ

h:ph
	Độ cao

m

	Vũng Tàu
	04.18
	3,6
	18.00
	3,4
	10.55
	1,1
	23.04
	2,1

	Hiệu Chỉnh nhà bè
	+0:47
	+0,8
	+0,47
	+0,8
	+1:30
	+0,6
	+1.30
	+0,6

	Nhà Bè
	05.05
	4,4
	19.47
	4,2
	12.25
	1,7
	00.34

(15/10/14)
	2,1


Đọan đường từ  Cảng Cát Lái đến Tân Cảng khỏang 23 Km Tàu chạy hết khỏang 2 giờ. Nên chọn giờ khởi hành tại Cát Lái là 15h00 phút.

Với các số liệu trên ta có thể vẽ được biểu đồ vận hành của chuyến đi nhưng để theo dõi sát được tình hình thực tế trên tuyến đó điều độ viên cần kiểm tra thông qua báo cáo hành trình của tàu. Nhìn vào biểu đồ vận hành và báo cáo hành trình ta phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của từng tàu trên từng tuyến từ đó đánh giá đúng mức kết quả sản xuất vận tải của từng tàu, đoàn tàu.

5.2.3.
Phương pháp vẽ biểu đồ vận hành: 

a. Cấu tạo và đường nét vẽ biểu đồ vận hành:

· Đầu bản vẽ có ghi: biểu đồ vận hành và tên tuyến đường

· Biểu đồ được chia làm 2 phần chính:

· Phần bên trái: ghi tên tuyến đường và cự ly giữa chúng.

· Phần bên phải: ghi thời gian, được chia làm nhiều cột, mỗi cột ứng với 1 ngày, mỗi ngày được chia ra 24 giờ.

· Đường nét được quy định:

· Đường tàu chạy là đường nghiêng. Tàu chạy có chở hàng là đường đậm liền, đường tàu chạy không hàng là nét đứt quãng. Trên đường tầu chạy có ghi tên đầu máy và tổng số sà lan cùng với tổng trọng tải của chúng.

· Khi qua bến mà tàu không đỗ lại thì được biểu thị bằng đường thằng đứng mảnh. Tại các bến mà tàu đỗ lại được biểu thị bằng đường nằm ngang (chiều dài tùy thuộc vào thời gian của đoàn tàu đậu lại cảng. Đường của sà lan đậm, của đầu máy mảnh hơn)

b.Cách vẽ:



Khi vẽ biểu đồ vận hành kế hoạch, ta căn cứ vào thời gian làm các thao tác ở từng bến, thời gian bắt đầu và thời gian xuất phát để vẽ đường nằm ngang ứng với thời gian tầu đậu lại cảng đó.

Ta nối thời điểm đi ở bến này với thời điểm đến ở bến kia, ta được thời gian tàu chạy (nếu có hàng ta kẻ liền, nếu không hàng ta kẻ đứt quãng).

Với phương pháp vẽ như trên cho các đoàn tàu trên toàn tuyến ta sẽ được biểu đồ vận hành kế hoạch.

Cùng với số liệu thực tế ta vẽ trên biểu đồ màu khác so với đường kế hoạch ta sẽ có đường biểu đồ thực hiện để dễ so sánh và thuận lợi việc tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tốt xấu đến đoàn tàu vận tải.

5.3. Lên kế hoạch kiểm tra

- Kiểm tra khảo sát thân tàu chú ý phần ngập nước.

- Kiểm tra bánh lái hệ trục chân vịt.

- Làm thủ tục trước khi lên đà.

- Chuẩn bị cho tàu lên đà.

- Làm kế hoạch hoạt động trong khi tàu nằm đà.

- Giám sát sữa chữa, bổ sung hạng mục.

5.4. Chọn tuyến đường

Chọn tuyến luồng vận tải phải chú ý về chiều sâu, chiều rộng và bán kính cong của luồng, các số liệu của khoang thông thuyền nhỏ nhất mà tàu phải chui qua để đảm bảo an tòan vận hành tàu.

Không nên chỉ vỉ muốn rút ngắn thời gian chạy tàu mà chọn đường đi gần các khu vực nguy hiểm. Khi buộc phải chạy gần các chướng ngại vật nguy hiểm thì cần phải tuân thủ một nguyên tắc tối thiểu là tàu phải luôn nằm trong vùng nước an toàn và phải giữ cự ly cách vùng nguy hiểm đủ xa, giảm đến mức nhỏ nhất khả năng mắc cạn vì bất kỳ lý do gì.

Không nên chọn tuyến hành trình qua những khu vực an ninh kém, nơi thường xảy ra trộm, cướp.

Thao tác sơ bộ tuyến luồng chạy tàu trên bản đồ đường sông.

5.5. Thu thập thông tin về tuyến đường

Phải đánh dấu các nơi: Ngã 3,4,… bãi cạn, nơi luồng cong hẹp, nơi có nhiều nhà dân chiếm luồng, nơi có đóng nhiều đáy cá. Thu thập các thông tin thời tiết, điều kiện dòng chảy, thủy triều, gió, tầm nhìn xa. Thu thập các thông tin về chiều cao, chiều rộng, độ sâu khoang thông thuyền nơi tàu phải chui qua.

Đánh dấu vị trí nguy hiểm trên tuyến luồng và thông báo cho mọi người trên tàu cùng biết.

5.6. Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ.

Trước mỗi chuyến đi thuyền trưởng phải tổ chức họp để rút kinh nghiện của chuyến đi trước và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, thành viên trên tàu.

Khi tàu đậu trong cảng: 

Thuyền trưởng đi giao dịch hàng hóa và các loại giao dịch khác vì mục đích hoạt động của con tàu

Mọi thuyền viên phải trực tàu theo bảng phân công trực ca có ghi cụ thể và gắn vào nơi qui định trên tàu.

Mọi thuyền viên trong ca trực của mình phải cảnh giới bảo đảm an toàn cho con người, tàu và hàng hóa.

Tuyệt đối không để người lạ lưu trú, sinh hoạt trên tàu. 

Khi tàu giang hành:

Thuyền trưởng phân ca phù hợp với thực tế chạy tàu, thực tế nguồn nhân lực có sẵn trên tàu thông thường

Ca 1: Thuyền trưởng, thủy thủ lái 1, máy phó

Ca 2: Thuyền phó, thủy thủ lái 2, máy trưởng

Khi tàu đang hành trình sỹ quan trực không được rời buồng lái vì bất cứ lý do gì trừ khi đã giao ca một cách đầy đủ cho thuyền trưởng hoặc một sỹ quan có đủ năng lực khác. Sỹ quan trực phải hết sức tỉnh táo và phải chú ý các điểm sau:

· Vị trí, tốc độ và luồng đi hiện tại của tàu

· Những vị trí nguy hiểm và nguy cơ tiềm tàng mà tàu cần phải vượt qua trong suốt ca trực

· Công việc trên boong ở những vị trí cần bảo vệ an toàn cho thuyền viên.
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Hình 3:Vòng quay trở của tàu thủy





    - Dây ngang mũi (2):


	Bắt từ cọc bích trên cầu ngang với bích mũi mạn trong của tàu. Dây này vuông góc với trục dọc tàu. Dây ngang mũi giữ cho  mũi tàu luôn áp sát vào cầu.


- Dây chéo mũi (3):    


	Bắt như dây ngang mũi nhưng ở phía bích lái tàu. Dây này giữ cho lái tàu luôn 


áp sát vào cầu.


    - Dây chéo lái (4):                                                                   


	Bắt từ  cọc bích trên cầu phía sau lái tàu buộc vào bích lái của tàu. Dây dọc lái giữ  cho tàu không bị tiến lên phía trước khi có ngoại lực tác động từ phía sau tới.
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Hình 6: Các dây buộc tàu vào cầu,bến.











+Khi mạn trái áp cầu ( Rời mạn trái ) 


Thuyền trưởng cho lái ra trước theo trình tự sau (Hình 7)


* Công tác chuẩn bị


- Cầu cảng


- Tàu huấn luyện đủ các trang thiết bị an toàn


- Dây buộc tàu, đệm va, sào chống


- Phân công thủy thủ ở các vị trí cởi dây và đệm va


* Thao tác điều động của thuyền trưởng


- Phát tín hiệu 3 hồi còi dài    
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Hình 7:Rời bến mạn trái, đi theo 


hướng đậu, khi nước gió êm.





Hình 8: Rời bến mạn phải





Hình 10:  Rời bến khi có nước chảy từ mũi và lái





Hình 11:  Rời bến khi có nước chảy từ lái lên mũi





A





Để điều động được phương tiện đi theo một đoạn thẳng trùng phương với trục luồng, thuyền trưởng thường áp dụng phương pháp lái tàu đi thẳng theo mục tiêu cố định (Hình 13)


Giả sử: trên một đoạn luồng thẳng, thuyền trưởng chọn được mục tiêu cố định A là phù hợp với đường đi của tàu trên đoạn luồng đó. Trước hết thuyền trưởng lấy lái sang mạn có mục tiêu sao cho trục dọc vòng lái, đèn cột mũi, mục tiêu A trùng trên một đường thẳng. Sau một thời gian, vì một lý do nào đó thuyền trưởng quan sát thấy giữa cột đèn mũi tàu và mục tiêu A có khe hở chứng tỏ tàu đã đi chệch khỏi đường thẳng đã chọn. Chiều rộng của khe hở ấy càng lớn, chứng tỏ tàu càng chệch nhiều so với đường thẳng đó. Cột đèn mũi ở phía nào thì tàu lệch về phía đó so với mục tiêu A, thuyền trưởng phải lấy lái về phía ngược lại (Vị trí 2). Tàu lệch càng nhiều thì lấy càng nhiều lái, tốc độ quay của mũi tàu càng nhanh thì lấy lái ngược lại càng nhanh và ngược lại, mũi tàu sẽ được quay trở dần lại.
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	Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị và chọn được vị trớ thả neo, thuyền trưởng thực hiện cỏc thao tác như sau:


- Vị trí 1: Từ xa về ga giảm máy, thuyền trưởng điều động tàu đi già sang phía bờ, chỉ thẳng về vị trớ định thả neo. Tuỳ theo trớn tới của tàu mà về số Stop máy sao cho tàu đến chỗ thả neo thì phá hết trớn.


- Vị trí 2: Tàu dừng hẳn hoặc bắt đầu trớn lùi, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ  thả neo mũi mạn phía bờ  nhằm khi neo đậu do ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh tàu có thể quay trở thì quay sang phía bờ vở sẽ không bị cạn hay va vào bờ bãi, thắp đèn neo đậu theo quy định.





Hình 17: Điều động thả neo
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